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 Phần thứ nhất
MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
An Giang đã đạt được sự phát triển khá khả quan với mức tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh mẽ, đi cùng với đó là tốc độ đô thị hoá nhanh cộng với sự phát triển chưa đồng đều giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, với phần lớn dân số sống ở vùng nông thôn, sự phát triển trong quá khứ và hiện tại ở mức độ nào đó đã mang lại lợi ích cho những người dân nông thôn bởi vì tỉ lệ hộ nghèo đã giảm xuống. Thậm chí mức độ phát triển cũng diễn ra không đồng đều ngay trong chính khu vực nông thôn, đặc biệt là sự đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng giữa các xã nông thôn và thị trấn với nhau. Những khó khăn vĩ mô đang cản trở sự phát triển khu vực nông thôn nơi mà tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ thất nghiệp nông thôn cao, ô nhiễm môi trường đang có những diễn biến khó lường, diện tích đất nông nghiệp giảm do quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, dịch vụ nông thôn ít được phát triển kể cả giáo dục, y tế,… sự hạn chế trong việc huy động các nguồn lực tài chính cho địa phương và hệ thống quản lý tài chính cũng như chính sách tài chính cho phát triển nông thôn lấy người nông dân là trọng tâm còn nhiều điều chưa hợp lý. Đất đai nhỏ lẻ manh mún, sản xuất hàng hóa thiếu tính đồng bộ đang cản trở các cơ hội tăng thu nhập của người dân.
II. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH
Xã Vĩnh Trạch là xã thuần nông của huyện Thoại Sơn. Với phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của xã, nhiệm vụ đặt ra cho xã Vĩnh Trạch là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng đồng bộ; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với thị trường, phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ cần có một cơ cấu sử dụng đất hợp lý mang tính chiến lược lâu dài.  
Để giải quyết các nan giải, khó khăn của địa phương hiện nay là một vấn đề phức tạp vì nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều chính sách và nhiều hoạt động. Do đó, việc lập quy hoạch sẽ giúp cho xã Vĩnh Trạch có được một định hướng về kết cấu hạ tầng đồng bộ trong tương lai. Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch còn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc tổ chức quản lý nhà nước về đất đai và là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của nhà nước để sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Nhằm phát huy hết tiềm năng, lợi thế sẵn có, bảo tồn và khai thác có hiệu quả các giá trị lịch sử văn hóa, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của xã, làm cơ sở huy động, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư thì việc lập Quy hoạch cho xã là rất cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu trên, UBND xã Vĩnh Trạch đã tiến hành lập “Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thời kỳ 2011- 2020”  nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
III. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường và tái định cư;

- Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

- Căn cứ Thông báo số 14/TB-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

- Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

- Căn cứ Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cấp xã thời kỳ 2011 - 2020.

IV. Mục đích, yêu cầu 

1. Xác định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch và đảm bảo các chỉ tiêu theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
2. Nhu cầu sử dụng đất được tính toán cụ thể đến từng công trình, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đặc điểm tình hình cụ thể của từng giai đoạn kế hoạch.

3. Phân kỳ kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng năm của giai đoạn kế hoạch (2011-2015).

4. Làm cơ sở đầu tư các hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo Bộ tiêu chí nông thôn mới.

5. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và sử dụng đất để phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nội dung quy hoạch bao gồm 4 phần chính:

-  Phần thứ nhất: Mở đầu
-  Phần thứ hai: Khái quát về điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế - xã  hội - môi trường và tác động biến đổi khí hậu toàn cầu

-  Phần thứ ba: Quan điểm, mục tiêu, nội dung quy hoạch

-  Phần thứ tư: Các chính sách, giải pháp, tổ chức thực hiện quy hoạch 

và Kết luận, kiến nghị.
Phần thứ hai

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, 

THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG VÀ 
TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU

I. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Đặc điểm địa lý 

 Xã Vĩnh Trạch nằm ở phía Bắc của huyện Thoại Sơn có diện tích tự nhiên 2.078 ha, chiếm 4,43% so với diện tích tự nhiên toàn huyện. Với lợi thế nằm giáp ranh với thị trấn Phú Hòa và trung tâm xã nằm trên Tỉnh lộ 943 nối liền với các địa phương khác trong và ngoài huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương trao đổi hàng hoá với các vùng lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nhanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Về đơn vị hành chính, xã Vĩnh Trạch chia thành 7 ấp: Trung Bình Nhất, Trung Bình Nhì, Trung Bình Tiến, Tây Bình, Vĩnh Tây, Vĩnh An, Vĩnh Trung.  Địa giới hành chính của xã được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp thị trấn Phú Hoà và huyện Châu Thành 

- Phía Đông giáp xã Vĩnh Chánh. 

- Phía Nam giáp xã Vĩnh Khánh và xã Định Thành. 

- Phía Tây giáp xã Vĩnh Phú và xã Định Mỹ. 

2. Địa hình, địa mạo: 
Xã Vĩnh Trạch có địa hình tương đối bằng phẳng có cao độ trung bình từ 0,8 - 2m, nơi có cao độ trên 2m tập trung chủ yếu ở các tuyến giao thông hoặc các khu, tuyến dân cư. Nơi có cao độ dưới 1m tập trung chủ yếu ở khu vực nội đồng. Với địa hình bằng phẳng, phần lớn là diện tích đất ruộng không chênh lệch quá về độ cao, độ ngiêng không đáng kể.
3. Khí hậu, thuỷ văn
Xã Vĩnh Trạch nói riêng và tỉnh An Giang nói chung nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm. Trong năm, có một mùa mưa và một mùa khô, nền nhiệt tương đối cao và ổn định, lượng mưa nhiều và phân bổ theo mùa.

3.1. Khí hậu:

a. Nhiệt độ: Xã có nhiệt độ thay đổi theo mùa nhưng biên độ tương đối nhỏ, nhiệt độ bình quân tháng cao nhất kể từ năm 2000 - 2009 là 29,60C và nhiệt độ bình quân tháng thấp nhất 24,60C. Nhìn chung, nhiệt độ trung bình qua các năm dao động trong khoảng từ 27,30C - 27,90C. Đặc biệt, nhiệt độ bình quân kể từ năm 2000 đến năm 2009 chênh lệch không đáng kể, trung bình dao động trong khoảng từ 0,1 0C - 0,6 0C. Tuy nhiên, trong năm cũng có những thời điểm nhiệt độ thay đổi thất thường theo ngày, có thời điểm biên độ nhiệt ngày khá cao, dao động trong khoảng từ 80C - 120C so với nhiệt độ trung bình ngày, cụ thể là những ngày trong các tháng mùa khô có khi nhiệt độ lên đến 380C.

b. Mưa: Chế độ mưa của xã bị phân hoá thành 2 mùa rõ rệt, sự thay đổi lượng mưa giữa các tháng trong năm tương đối phức tạp nhưng mức độ biến động không lớn. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và lượng mưa thường tập trung vào các tháng từ tháng 7 đến tháng 11, tổng lượng mưa trung bình trong các tháng mùa mưa chiếm khoảng trên 81% tổng lượng mưa trung bình cả năm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến cuối tháng 4 năm sau, lượng mưa trung bình của 5 tháng mùa khô kể từ năm 2000 đến năm 2009 đạt không quá 500mm/năm. 

c. Nắng: Số giờ nắng của tỉnh An Giang nói chung và trên địa bàn xã Vĩnh Trạch nói riêng tương đối cao và đều qua các tháng. Tổng số giờ nắng trung bình năm 2009 là 2.149,4 giờ, tháng thấp nhất 105,2 giờ (tháng 9), tháng cao nhất 240,5 giờ (tháng 12). Kể từ năm 2000 - 2009, số giờ nắng bình quân trong ngày của các tháng mùa khô thường cao hơn khoảng 3 - 5 giờ so các tháng mùa mưa, tuy các tháng mùa mưa số giờ nắng trung bình ít hơn các tháng mùa khô nhưng bình quân mỗi ngày cũng có khoảng 4 - 5 giờ nắng. 

d. Gió, bão: Chế độ gió trên địa bàn xã khá thuần với 2 chế độ gió mùa rõ rệt. Từ tháng 5 đến tháng 11 có gió mùa Tây Nam, Nam - Tây Nam mang theo hơi nước từ biển Đông về tạo mưa; từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là gió mùa Đông Bắc, Bắc - Đông Bắc có đặc điểm lạnh và khô; tốc độ gió trung bình trong năm tương đối mạnh, đạt khoảng 3m/giây. Trong năm hầu như không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, các hiện tượng lốc xoáy đôi khi thỉnh thoảng xảy ra vào mùa mưa nhưng tần suất thấp, mức độ ảnh hưởng không lớn.

e. Lượng bốc hơi: Xã có lượng bốc hơi nước thay đổi theo mùa, mùa khô lượng bốc hơi nước tương đối lớn, thường chiếm khoảng 2/3 lượng bốc hơi nước của cả năm. Kể từ năm 2000 đến năm 2009, lượng bốc hơi bình quân hàng năm đạt từ 1.200 mm - 1.300 mm/năm. Tháng 3 và 4 có lượng bốc hơi lớn nhất trong năm (trên 160mm/tháng), tháng 9 và tháng 10 lượng bốc hơi tương đối nhỏ (khoảng 80mm/tháng).

f. Độ ẩm: Ẩm độ không khí biến đổi theo mùa, mùa khô độ ẩm bình quân tháng qua các năm đạt khoảng 78,4%, tháng thấp nhất đạt 77% và tháng cao nhất đạt 82%; vào mùa mưa độ ẩm bình quân tháng qua các năm đạt trên 84%. Ẩm độ trung bình trong năm 2009 là 81,7%. kể từ năm 2000 - 2009, ẩm độ trên địa bàn xã chênh lệch trong khoảng 1,2 - 1,9%/năm.
3.2. Thủy văn:

Chế độ thuỷ văn của xã phụ thuộc chủ yếu vào chế độ bán nhật triều không đều và chịu ảnh hưởng gián tiếp của dòng chảy sông Hậu cùng các yếu tố khác như: chế độ gió, chế độ mưa, đặc điểm địa hình, địa mạo và hình thái kênh, rạch,... Độ chênh lệch mức đỉnh triều trong năm 2009 bình quân dao động trong khoảng từ 1,4 - 1,7m vào các tháng mùa khô và từ 2,1m - 2,5m vào các tháng mùa mưa. Nhìn chung, mực nước trung bình cao nhất qua các năm từ năm 2000 - 2009, dao động trong khoảng từ 1,6 - 2,1m.  
4. Thổ nhưỡng
Theo tài liệu chỉnh lý, bổ sung Bản đồ đất tỉnh An Giang do trường Đại học An Giang biên soạn năm 2005, thì xã Vĩnh Trạch có 3 loại đất thuộc nhóm đất phù sa:

+ Đất glây, tầng mặt dày, dinh dưỡng khá, có dấu tích phù sa bồi: tập trung chủ yếu ở 2 ấp Vĩnh Tây và Vĩnh An. Đây là loại đất có đặc tính fluvic ít nhất là một tầng đất trong suốt phẫu diện. Tuy nhiên, đặc tính chủ yếu của biểu loại đất này là đặc tính glây xuất hiện trong vòng 50 cm lớp đất mặt, tầng có màu hơi sậm do tích tụ nhiều chất hữu cơ. Loại đất này thường được phân bố trên những vùng có địa hình tương đối thấp trũng. Vì thế khi canh tác cần bố trí mùa vụ thích hợp hay có biện pháp canh tác hợp lý. Đây là loại đất có sự tích tụ mùn ở tầng mặt tương đối dày, thích hợp với nhiều loại cây trồng đặc biệt là cây trồng cạn. 
+ Đất glây, đọng mùn, dinh dưỡng kém: tập trung chủ yếu ở 2 ấp Trung  Bình Nhì, Tây Bình. Đặc tính của loại đất này là có tầng mặt tương đối dày thường là 25cm hoặc cao hơn, có màu hơi sậm do tích tụ nhiều chất hữu cơ. Tuy nhiên, độ bảo hòa base <50 đây là dấu hiệu chứng tỏ độ phì tiềm tàng thấp. Vì thế khi canh tác cần bố trí mùa vụ thích hợp hay có biện pháp canh tác hợp lý. Đây là loại đất có sự tích tụ mùn ở tầng mặt tương đối dày, thích hợp với nhiều loại cây trồng đặc biệt là cây trồng cạn.
+ Đất glây, tầng mặt dày, dinh dưỡng kém: tập trung chủ yếu ở 3 ấp Trung Bình Tiến, Trung Bình Nhất, Vĩnh Trung. Đây là loại đất có đặc tính glây xuất hiện trong vòng 50 cm lớp đất mặt. Do đặc tính nêu trên, biểu loại đất này thường được phân bố trên những vùng có địa hình tương đối thấp trũng. Đây là loại đất có sự tích tụ mùn ở tầng mặt tương đối dày, thích hợp với nhiều loại cây trồng đặc biệt là cây trồng cạn.

5. Các nguồn tài nguyên:

5.1. Tài nguyên nước

Địa bàn xã Vĩnh Trạch có thể sử dụng nước bằng 3 nguồn chính: nguồn nước mặt được cung cấp chủ yếu từ hệ thống kênh Rạch Giá Long Xuyên với chiều dài chảy qua địa bàn khoảng 6,4 km với lưu lượng khoảng 5.000m3/giây; nguồn nước ngầm theo khảo sát đủ điều kiện về chất lượng và trữ lượng để khai thác phục vụ cho nước sinh hoạt, tuy nhiên chi phí khai thác tương đối cao; nguồn nước mưa với lượng mưa trung bình các tháng trong năm khoảng 120 - 160mm người dân có xây giếng chứa nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. 
6. Hiện trạng cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái

Xét trên phương diện tổng thể hiện cảnh quan môi trường của xã chủ yếu là đồng bằng dân cư sinh sống tập trung chủ yếu dọc theo các trục giao thông nông thôn chính, mang nét đặc trưng của người dân đồng bằng sông nước Cửu Long, mật độ dân cư tập trung đông nhất ở khu vực trung tâm xã.
7. Nhận xét, đánh giá chung về điều kiện tự nhiên.
7.1. Những thuận lợi:

- Có vị trí thuận lợi, khí hậu tương đối hoài hòa, ít khi xảy ra những biến động về thiên tai. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm lao động sản xuất và phát triển.

- Có tài nguyên đất thích hợp cho việc phát triển ngành nông nghiệp hàng hóa của xã, do phần lớn đất đai thích nghi với nhiều loại cây trồng.

- Xã nằm trên trục tỉnh lộ 943 nên có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển các ngành thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp như công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch...
- Có vị trí gần trung tâm của huyện và giáp ranh vợi thị trấn Phú Hòa và cách thành phố Long Xuyên không xa nên hoàn toàn có thể trở thành nơi cung ứng hàng hóa nông sản cho các địa bàn này.

7.2. Những khó khăn, hạn chế

- Địa hình của xã tương đối tương đối thấp, hàng năm vào mùa lũ có trên 90% diện tích đất của xã có cao độ thấp hơn mực nước lũ. Nơi có cao độ trên 2m thường tập trung ở các khu và tuyến dân cư, nên việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thường thiếu tính đồng bộ.
- Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và thực trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí tuy hiện tại chưa có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của xã, nhưng trong tương lai luôn đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn cao. Đáng lo ngại nhất là vấn đề rác thải và nước thải từ các cơ sở sản xuất và các hộ sinh hoạt hằng ngày của người dân.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế của xã gián tiếp chịu những tác động mạnh trước bối cảnh suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Giá cả các mặc hàng biến động phức tạp, khó lường, lạm phát luôn có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã; sự nỗ lực cố gắng và chủ động khắc phục khó khăn của địa phương, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, đã từng bước đưa nền kinh tế xã vượt qua những khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế dần phát triển ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội dần được đảm bảo, nhiều vấn đề bức xúc của xã hội được tiếp tục giải quyết có hiệu quả. 

Cơ cấu kinh tế của xã phát triển theo hướng tăng dần chỉ số phát triển khu vực II và III, giảm dần chỉ số phát triển của khu vực I. Theo niên giám thống kê năm 2009, cơ cấu kinh tế khu vực I chiếm khoảng 72%, khu vực II chiếm 6,0% và khu vực III chiếm 22%.

Biểu đồ cơ cấu kinh tế năm 2009
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2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế.

2.1.  Ngành kinh tế nông nghiệp;

a. Lĩnh trồng trọt.

Trong những năm qua, xã chủ yếu tập trung phát triển cây lúa và hoa màu, tổng diện tích gieo trồng trong năm 2009 là 4.095 ha, tăng 1,0 ha so với năm 2005. Trong đó diện tích gieo trồng lúa là 3.958 ha, hoa màu các loại và cây trồng khác là 49 ha, hệ số sử dụng đất đạt khoảng 3 lần. Năng suất lúa bình quân năm 2009 đạt khoảng 6,55 tấn/ha/năm; năng suất hoa màu các loại và cây trồng khác như; bắp, rau, đậu bình quân năm 2009 đạt khoảng 11 tấn/ha/năm. Tổng sản lượng lương thực trong năm 2009 đạt 25.925 tấn, tăng 2.282 tấn so với năm 2005; sản lượng hoa màu cá loại trong năm 2009 đạt 539 tấn/ha. Lương thực bình quân đầu người năm 2009 đạt 1.334 kg/người/năm, tăng 80 kg so năm 2005. 

Xã hội hóa sản xuất giống lúa cộng đồng ở địa phương: toàn xã đã hình thành 1 tổ hợp tác sản xuất và cung ứng lúa giống, với tổng diện tích nền giống sản xuất 90 ha. Số hộ nông dân tham gia chương trình “3 giảm - 3 tăng” là 3.499 hộ, diện tích ứng dụng 3.293 ha, chiếm 83 % so tổng diện tích đất canh tác.
b. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ngành chăn nuôi không phải là thế mạnh của xã, tuy nhiên trong thời gian qua, mặc cho sự biến động của giá cả thị trường, nhiều dịch bệnh xảy ra nhưng sản lượng đàn gia súc và gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Tính đến cuối năm 2009, tổng đàn gia súc có khoảng 1.820 con, gia cầm có khoảng 22.000 con. Tình hình dịch bệnh địa phương không xảy ra các dịch cúm và đã tiến hành tiêm ngừa đàn gia súc, gia cầm nhằm đáp ứng tốt cho công tác phòng ngừa.

c. Lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản

Theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010, toàn xã có khoảng 31,41 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Chủ yếu là nuôi cá tra, và tôm càng xanh có 2 ha và nuôi truồng khác. Sản lượng nuôi thủy sản năm 2009 đạt 8.200 tấn, tăng 5.100 tấn so năm 2005; trong đó sản lượng cá tra 7.520 tấn; sản lượng các loại thủy sản khác 680 tấn.

2.2. Ngành kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

Trên địa bàn xã không có khu công nghiệp tập trung, các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của xã là xay xát, chế biến nông thủy sản và các ngành nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp và nghề truyền thống như cơ khí, hàn tiện, sửa chữa máy. Theo niên giám thống kê năm 2009, hiện toàn xã có khoảng 105 cơ sở với 130 hộ kinh doanh, đã giải giải quyết việc làm cho trên 524 lao động.

2.3. Ngành kinh tế thương mại - dịch vụ;


Các ngành trong khu vực thương mại dịch vụ chưa phát triển mạnh, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là mua bán, kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ ăn uống, giải khát tự phát và các dịch vụ khác…. Đến nay giá trị sản xuất của các ngành trong khu vực kinh tế thương mại dịch vụ  chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Theo niên giám thống kê năm 2009, toàn xã có trên 733 hộ sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ đã giải quyết việc làm cho khoảng 1.960 lao động. 

3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập; tập quán có liên quan đến sử dụng đất

3.1. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

Tính đến cuối năm 2009, xã có tổng dân số là 16.557 người, với 3.801 hộ, mật độ dân số bình quân đạt 797 người/km2. Trong đó người kinh là 16.172 người chiếm 98%; người khơme 375 người chiếm 1,98% và người Hoa có 6 người chiếm 0,02%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,18%.

Số người trong độ tuổi lao động khoảng 10.665 người chiếm 64% dân số của xã nhưng đa phần là lao động phổ thông chưa qua đào tạo. 

Trong năm qua nền kinh tế của xã có nhiều khởi sắc vì vậy đời sống nhân dân được nâng dần thu nhập bình quân đầu người của xã luôn có chiều hướng tăng, tính đến cuối năm 2009 thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 14,46 triệu đồng/người/năm, qua đó đời sống người dân dần được cải thiện. Tuy nhiên, sự chênh lệch giàu nghèo vẫn còn khoảng cách khá xa.

3.2. Tập quán có liên quan đến sử dụng đất

Người dân nông thôn tỉnh An Giang nói chung và xã Vĩnh Trạch nói riêng, từ bao đời nay luôn có tập quán sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, nhà cửa xây cất dọc theo các tuyến kênh hoặc các tuyến giao thông chính, nơi gắn liền với ao vườn, thửa ruộng của họ để tiện bề canh tác. Chính vì thế, tập quán sinh sống của người dân có liên quan rất lớn đến việc sử dụng đất nông nghiệp. 

4. Sự phân bố và phát triển dân cư:

Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao kéo theo nhu cầu về đất ở cũng tăng cao. Nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các ngành, các công trình cơ sở hạ tầng của xã dần được khắc phục, đi cùng với đó là thực trạng phân bố các khu dân cư của địa phương cho đến nay đã đi vào nề nếp, không còn tình trạng ở tự phát không đúng quy hoạch. Theo tình hình phát triển hiện nay thì dân cư của địa phương đang ngày càng có xu hướng tập trung về trung tâm xã và phát triển cặp theo các tuyến giao thông chính, nơi có cơ sở hạ tầng được đầu tư phục vụ tương đối tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Như vậy với số dân hiện tại thì tính bình quân diện tích đất ở mỗi hộ có khoảng 327m2/hộ, chỉ tiêu này đạt, so với tiêu chí nông thôn mới là 100m2/hộ.

5. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

5.1. Về giao thông;


a. Giao thông bộ:

+  Đường từ huyện về đến trung tâm xã: gồm 1 tuyến là tỉnh lộ 943 với tổng chiều dài khoảng 4,2 km, độ rộng mặt đường 5m, lề đường rộng 2x1,5m kết cấu mặt đường đã được nhựa hóa. So với tiêu chuẩn đường tỉnh lộ cấp IV đồng bằng thì tuyến giao thông tỉnh lộ 943 của xã đã đạt chuẩn. Trên tuyến này có 2 cây cầu bê tông là cầu Mương Trâu và cầu kênh Ông Cò có độ rộng từ 4-5m  cho phép xe có trọng tải 8 tấn lưu thông.


+  Đường về đến ấp, đường liên xã, liên ấp: toàn xã hiện có 21tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài 47,95 km; Trong đó chỉ có 9,1 km đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ 18,97% gồm 3 tuyến: tuyến đường Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh đoạn bêtông dài 1,5km độ rộng mặt đường 3,5m, lề rộng 2x1,5m; tuyến lộ tẻ Vĩnh Trạch đoạn nhựa dài 1,2 km độ rộng mặt đường 3,5m, lề rộng 2x1,5m; tuyến lộ tẻ Vĩnh Trạch đến ranh Định Thành độ rộng mặt đường 3,5m, lề rộng 2x1,5m với chiều dài 6,4 km.


So với tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới thì độ rộng các tuyến giao thông và các cầu liên xã, liên ấp đi qua đa số đều đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Tuy nhiên, còn 18 tuyến đường giao thông nông thôn chưa đạt chuẩn; trong đó 3 tuyến đã được bêtông, nhựa, độ rộng mặt đường của các tuyến bêtông 3m gồm: tuyến Tây Cò với chiều dài 3km và tuyến từ lộ tẻ Vĩnh Trạch đến ranh Phú Hòa với chiều dài khoảng 3,4km; 1 tuyến nhựa 2m là tuyến Vĩnh An- Vĩnh Tây với chiều dài 7,1km; và 16 tuyến đường đất độ rộng mặt đường trung bình khoảng 3m kết cấu với cấp phối và nền đất tổng với chiều dài khoảng 39km, cần phải nâng cấp để mặt đường có kết cấu đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

+ Đường giao thông nội đồng: với tổng chiều dài 6,7km chủ yếu là đường đất với độ rộng mặt đường trung bình 2m. So với tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới thì các tuyến giao thông nội đồng của xã đều chưa đạt chuẩn, cần phải mở rộng và nâng cấp các tuyến này. 
Song song đó, đi cùng với các tuyến giao thông thì trên địa bàn xã có tổng cộng 29 cây cầu ; trong đó có 16 cây cầu bêtông cốt thép đạt chuẩn có độ rộng từ 3,5m-4,5m cho phép xe có trọng tải 2 tấn lưu thông.  Còn lại 13 cây cầu bê tông, sắt và gỗ có độ rộng từ 1,5-2,6m chưa đạt chuẩn. Nhìn chung các cầu giao thông của xã phục vụ tốt nhu cầu giao thương và vận chuyển hàng hóa.

b.  Giao thông đường thủy:

Ngoài hệ thống các tuyến giao thông đường bộ như đã nêu trên thì xã còn có tuyến giao thông thủy rất quan trọng Kênh Rạch Giá Long Xuyên có chiều dài khoảng 6,4km, đây là tuyến giao thông thủy có vai trò rất quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc giao thương, vận chuyển hàng hóa đến các địa phương khác trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó địa phương còn có các tuyến kênh cấp 2, kênh cấp 3 có thể tham gia vào việc vận chuyển nông sản sau các mùa vụ.

5.2. Về thủy lợi;

Hệ thống kênh dẫn nước và tưới, tiêu của toàn xã gồm có 1 tuyến kênh cấp 1 với tổng chiều dài khoảng 6,4 km; 3 tuyến kênh cấp 2 với tổng chiều dài khoảng 17,1 km và 14 tuyến kênh cấp 3 với chiều dài khoảng 25,95 km và có 46 tuyến kênh nội đồng với chiều dài khoảng 43,35 km.
Về cơ bản các tuyến kênh, mương trên địa bàn xã đáp ứng 100% nhu cầu phục vụ sản xuất lẫn sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu cấp thoát nước trong sản xuất nông nghiệp, tạo thông dòng chảy, địa phương cần có kế hoạch nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng theo định kỳ.
 Hệ thống đê bao kiểm soát lũ: có 8 tiểu vùng được kiểm soát lũ triệt để phục vụ diện tích 1.424 ha (chiếm 100% so tổng diện tích); không có diện tích sản xuất nằm ngoài vùng đê bao.

5.3. Về cấp điện;

Hiện toàn xã có tuyến điện trung thế sử dụng dây nhôm lõi thép, tiết diện dây 3AC95+1AC50 với chiều dài 4,1km và 1 tuyến tiết diện dây 3AC70+1AC50 với chiều dài 7,2km, 1 tuyến tiết diện dây 3A185+1AC70 và 1 tuyến tiết diện dây 3A95+1AC70 với chiều dài 1,1km, đã hạ áp được 4 tuyến bằng các trạm biến áp sử dụng trạm treo trên các cột điện có 48 trạm .
Nhìn chung, mạng lưới điện trên địa bàn xã đã đáp ứng được phần nào về nhu cầu sinh hoạt và sản xuất hàng ngày của người dân. Hiện xã có 3.483 hộ được sử dụng điện chiếm 91,63% trên tổng số hộ của xã. Các hệ thống lưới điện đến xã đều đạt yêu cầu về lắp đặt và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.
5.4. Về cấp nước;

Hiện xã có 1 trạm cấp nước ở ấp Trung Bình Nhì với công suất 200m3/ngày, phục vụ cho khoảng 903 hộ dân sử dụng nước sạch, chiếm tỉ lệ 23,8%, chủ yếu ở khu vực trung tâm xã, còn lại phần lớn các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt lấy trực tiếp từ sông, kênh rạch chỉ qua xử lý lắng phèn, lắng lọc.
 So với tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới thì hệ thống cấp nước phục vụ nước sạch cho người dân của xã còn rất thấp, tương lai địa phương cần phải mở rộng quy mô cấp nước và xây mới trạm cấp nước phục vụ cho dân cư đồng thời bố trí các đường ống dẫn nước đến các hộ dân trên địa bàn, tối thiểu có khoảng 80% số hộ của xã được sử dụng nước máy.

6. Cơ sở hạ tầng xã hội.

6.1. Về văn hóa;

Hiện trên địa bàn xã chưa có nhà văn hóa và sân thể thao phục vụ nhu cầu của người dân trong xã. Đây là điểm hạn chế của xã cần sớm được khắc phục. Tuy vậy, trong thời gian qua, địa phương đã tổ chức và phục vụ tốt các phong trào văn nghệ, thông tin tuyên truyền, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tuy nhiên hầu hết 7 ấp của xã đều chưa có điểm văn hóa phục vụ nhu cầu giải trí, thư giản của nhân dân.

6.2. Y tế;

Trong thời gian qua trạm y tế xã đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu khám và điều trị bệnh của nhân dân. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh luôn được chú trọng nâng cao. 

Hiện xã có 1 trạm y tế xã với diện tích 1.000 m2 thuộc ấp Trung Bình Nhất, nằm cách xa trung tâm xã. Mặc dù trạm y tế đã đạt chuẩn quốc gia vào năm 2006 nhưng qua nhiều năm sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị đã xuống cấp. 
So với tiêu chuẩn về xây dựng nông thôn mới thì diện tích đất xây dựng của trạm đã đạt chuẩn tuy nhiên bán kinh phục vụ chưa đều. Trong tương lai cần phải bố trí vị trí và quỹ đất để xây mới trạm và nâng cấp trang bị thiết bị cơ sở vật chất.
6.3. Giáo dục - đào tạo;

- Mẫu giáo: Hiện xã có 1 trường mẫu giáo điểm chính ở ấp Trung Bình Nhất và 1 điểm phụ thuộc địa bàn ấp Tây Bình với tổng diện tích 2 điểm 3.751m2, bình quân có khoảng 16m2/trẻ. So với tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới thì diện tích đất xây dựng trường mẫu giáo đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó bán kính phục vụ của trường đáp ứng được yêu cầu của học sinh.


- Cấp tiểu học: Xã hiện có 2 trường tiểu học có tổng diện tích là 9.501m2; trong đó trường tiểu học A có diện tích 5.050 ở ấp Trung Bình Nhất, bình quân có khoảng 10 m2/học sinh, trường tiểu học B có diện tích 4.451 m2 ở ấp Tây bình, bình quân có khoảng 10 m2/học sinh. 

Nhìn chung, bán kính phục vụ của các điểm trường đã phủ rộng đến các ấp, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn xã. So với tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới thì diện tích đất phục vụ cho cấp tiểu học vừa đủ đạt chuẩn tối thiểu nông thôn mới. Trong tương lai nhu cầu học sinh ngày càng đông vì vậy địa phương cần mở rộng thêm diện tích và đầu tư nâng cấp trang bị cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia. 

- Cấp trung học cơ sở: Xã có 1 trường THCS thuộc ấp Tây Bình với diện tích 4.815 m2, bình quân có khoảng 5,1 m2/học sinh. So với tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới thì quy mô diện tích bình quân của trường còn rất thấp chưa đạt chuẩn, cần phải mở rộng thêm khoảng 3.000m2 mới đạt mức chuẩn tối thiểu.
6.4. Thể dục - thể thao;
Phong trào thể dục - thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển được người dân quan tâm hưởng ứng. Tuy nhiên, hiện địa phương chưa có quỹ đất thể dục - thể thao, phục vụ nhu cầu luyện tập hàng ngày của người dân, đây là điểm hạn chế của xã cần sớm được khắc phục. Hiện tại người dân trong xã vui chơi thể thao chủ yếu ở các sân bóng của dân tự phát.
6.5. Bưu điện;

Hiện xã có 2 điểm bưu điện với diện tích 0,12ha, các dịch vụ bưu chính, viễn thông và cả dịch vụ internet trên địa bàn xã hầu như thông qua điểm bưu điện này. Hiện nay xã đã có bưu điện văn hóa; số máy điện thoại năm 2009 đạt 1.868 máy, mật độ đạt 10 máy/100 dân. So với tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới thì về quy mô điểm bưu điện của xã chưa đạt chuẩn.

6.6. Chợ;


Hiện địa phương có 3 điểm chợ, 1 chợ trung tâm xã  Vĩnh Trạch thuộc ấp Vĩnh Trung có diện tích 0,3ha và  điểm chợ thuộc ấp Tây Bình có diện tích 0,13 ha và 1 điểm chợ Tây Cò ở ấp Trung Bình Nhất với tổng diện tích 3 chợ là 1,88 ha. So với tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới thì có chợ trung tâm xã đạt chuẩn. Trong tương lai xã cần nâng cấp chỉnh trang chợ xã để duy trì đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới chợ loại 3 cấp đồng bằng. Đồng thời mở rộng, nâng cấp 2 điểm chợ để phục vụ nhu cầu mua bán góp phần phát triển thương mại, dịch vụ.

7. Thực trạng một số ngành, lĩnh vực có liên quan trong việc gắn kết quy hoạch

7.1. Thực trạng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

a. Giao thông nội đồng:

Giao thông nội đồng của xã chủ yếu là đường đất có khoảng 17 tuyến với tổng chiều dài khoảng 43,35km với diện tích khoảng 13 ha, rải đều trên toàn xã.
b. Hệ thống thủy lợi tưới, tiêu nội đồng:

Hệ thống kênh, mương tưới, tiêu nội đồng của xã có tổng cộng 23 tuyến tổng chiều dài khoảng 69,3 km với diện tích 34,65 ha. 

c. Hệ thống trạm bơm điện:
Hiện xã có 12 trạm bơm điện với diện tích khoảng 0,05 ha, rải đều ở các ấp, diện tích ứng dụng 2.250 ha.
d. Hệ thống cống phục vụ tưới, tiêu, kiểm soát lũ:

Toàn xã có 26 cống tưới, tiêu và kiểm soát lũ phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp với diện tích chiếm đất khoảng 0,01 ha, rải đều ở các ấp phục vụ cho khoảng 1.424 ha diện tích đất canh tác của xã.

e. Hệ thống kênh cấp 1, cấp 2 và cấp 3:

Hệ thống kênh dẫn cấp 1, 2, 3 của toàn xã có diện tích 136,55 ha. Bao gồm: 1 tuyến kênh cấp 1 với chiều dài 7,5 km; 4 tuyến kênh cấp 2 với chiều dài khoảng 19 km và 23 tuyến kênh cấp 3 với tổng chiều dài khoảng 47,3 km. Với hệ thống các kênh này, trong thời gian qua đã cung cấp 100% nhu cầu lượng nước tưới, tiêu cho các vùng sản xuất nông nghiệp của xã.

f. Hệ thống điện:

Nguồn điện phục vụ cho xã được sử dụng chủ yếu từ mạng lưới điện trung thế do xí nghiệp điện lực huyện Thoại Sơn cung cấp. Hiện trên địa bàn xã đã cung cấp cho 3.483 hộ dân có điện sử dụng chiếm 91,63% trên tổng số hộ của xã.
g. Hệ thống đê bao kiểm soát lũ:
Hiện xã có 8 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ triệt để với diện tích 1.424 ha, chiếm 100% diện tích đất canh tác. Hầu hết các hệ thống đê bao đều được gắn kết với giao thông nội đồng. 
h. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp giai đoạn trước: Theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt giai đoạn 2003 - 2010, diện tích đất phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ nông nghiệp của xã đến năm 2010 sẽ có tổng diện tích là 277,17 ha. Trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất địa phương đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng, cải thiện hệ thống hạ tầng phục vụ nông nghiệp của xã nên đến cuối năm 2010, diện tích các công trình hạ tầng nông nghiệp có tổng diện tích 155,64 ha, chiếm 66% so với diện tích quy hoạch được duyệt.

k. Thực trạng sử dụng đất của các công trình hạ tầng nông nghiệp:
Tổng diện tích các hạng mục, công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã có diện tích là 183,24 ha, chiếm 8,8% diện tích đất tự nhiên. Các hạng mục, công trình được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng1: Các hạng mục, công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

	Số TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ   (%)

	1
	Giao thông nội đồng
	13,0
	0,8

	2
	Hệ thống thủy lợi tưới tiêu nội đồng
	34,65
	1,5

	3
	Hệ thống trạm bơm điện
	0,04
	0,00

	4
	Hệ thống cống phục vụ tưới, tiêu, kiểm soát lũ
	0,01
	0,00

	5
	Hệ thống kênh cấp 1,2, 3
	135,54
	6,5

	Tổng
	183,24
	8,8


Nhìn chung, hệ thống các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn địa xã đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Tuy nhiên, so với tiêu chí nông thôn mới thì một số hạng mục cần phải nâng cấp, mở rộng hoặc xây mới. Cụ thể như: Đối với giao thông nội đồng cần mở rộng mặt đường trên 3m, kết cấu mặt đường cần nâng cấp lên nhựa hoặc cát phối; hệ thống kênh, mương tưới, tiêu nội đồng cần phải nạo vét để tạo thông thoáng dòng chảy; hệ thống các trạm bơm điện cần cải tạo, nâng cấp; hệ thống điện cần tiếp tục hạ thế, nâng công suất cung cấp điện cho 100% số hộ đều có điện sử dụng. 

7.2. Thực trạng hạ tầng thiết yếu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

a. Hiện trạng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:
Xã hiện chưa được đầu tư cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp tập trung. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của địa phương hiện nay là xay xát, sửa chữa cơ khí, dịch vụ nông nghiệp,… ở quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình. Đặc biệt trong thời gian gần đây, xã đã phát triển thêm ngành nghề thêu rua giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động.
b. Thực trạng hạ tầng phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:


- Hệ thống lưới điện: Hiện hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đã được lắp đặt và hạ thế phục vụ trên 90% số hộ của xã. Với mạng lưới điện này hầu hết các cơ sở, các hộ sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều có điện để hoạt động sản xuất.


- Hệ thống cấp nước - thoát nước: Địa bàn xã có 1 trạm cấp nước với diện tích 0,05 ha thuộc ấp Trung Bình Nhì công suất khoảng 200m3/ngày.đêm, phục vụ cho trên 80% các cơ sở và các hộ sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
Riêng đối với hệ thống thoát nước trên địa bàn xã hầu như chưa được đầu tư. Nước mưa và nước thải sinh hoạt hàng ngày của người dân chủ yếu được thải ra các hệ thông kênh, mương, phần còn lại chảy vào các vùng trũng và tự thấm hoặc tự thoát hơi nước theo thời gian. Hiện xã chỉ có bố trí các cống thoát nước phục vụ cho các hộ kinh doanh sản xuất và sinh hoạt của người dân ở khu vực chợ và khu dân cư. Các khu vực còn hầu như chưa được đầu tư xây dựng.

- Hệ thống giao thông đường bộ phục vụ yêu cầu đầu tư và phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Như đã trình bày, hiện xã chưa có khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung, lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ hoặc hộ gia đình. Do đó, hệ thống giao thông phục vụ cho lĩnh vực này chủ yếu là tuyến tỉnh lộ 943 với chiều dài khoảng 4,7 km, diện tích 3,76 ha; các đường liên xã, liên ấp gồm 22 tuyến với chiều dài khoảng 52,15km, diện tích 25,89 ha. 

- Hệ thống giao thông thủy phục vụ các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện xã có tuyến giao thông thủy là kênh Rạch Giá Long Xuyên với chiều dài khoảng 6,4km và diện tích 38,4 ha có vai trò rất quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc giảm tải giao thông đường bộ và giao thương, vận chuyển hàng hóa đến các địa phương khác trong và ngoài huyện.

- Hệ thống xử lý nước thải, chất thải trong các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Nước thải và chất thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình của địa phương chủ yếu thải vào các kênh, mương, do xã chưa có nơi xử lý nước thải và chất thải tập trung. 
Hiện chỉ có 1 khu dân cư vượt lũ và khu vực chợ xã được xử lý tại chỗ và thải vào các hệ thống cống thoát nước chung, đảm bảo thu gom nước thải trên 90% lượng nước thải của khu vực. Đối với lượng rác thải kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày của người dân hiện chưa có bãi rác thu gom tập trung. Hiện tại xã thu gom và vận chuyển rác thải về bãi rác tập trung của huyện và khu xử lý rác xã Vĩnh Phú.
- Hệ thống thông tin liên lạc: Xã có 2 điểm bưu điện văn hóa với diện tích 0,12ha thuộc ấp Tây Bình. Hiện tại hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều đã được lắp đặt điện thoại và hiện tại xã có 2/7 ấp có dịch vụ internet. 

- Hệ thống công trình hạ tầng xã hội  phục vụ khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Các công trình hạ tầng xã hội phục vụ các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là các trụ sở của xã phục vụ về yêu cầu pháp lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh, trật tự với tổng diện tích 1,08 ha; trạm y tế xã với diện tích 0,1 ha thuộc ấp Trung Bình Nhất, phục vụ việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Nhìn chung các cơ sở này phục vụ tốt nhu cầu hoạt động, sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã.

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn trước: Thực hiện theo quy hoạch sử dụng được duyệt giai đoạn 2003 - 2010, do xã không có khu công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp tập trung, hệ thống hạ tầng phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là những công trình công cộng phục vụ chung cho nhiều lĩnh vực. Theo thống kê diện tích hiện trạng, các công trình hạ tầng phục vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã có diện tích 71,33 ha, đạt 78% so với chỉ tiêu được duyệt (chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt 91,44 ha).

- Thực trạng sử dụng đất của các công trình hạ tầng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng tổng diện tích các công trình hạ tầng phục vụ công nghiệp - tiểu thủ của xã là 71,33 ha, chiếm 3,43% diện tích đất tự nhiên. 
So với tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì một số công trình chưa đáp ứng được nhu cầu chung như: lĩnh vực y tế, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông bộ và một số hệ thống các công trình hạ tầng xã hội. 
Sau đây là bảng thể hiện chi tiết thực trạng hạ tầng thiết yếu cho phát triển công nghệp, tiểu thủ công nghiệp của xã:
Bảng 2: Thực trạng hạ tầng thiết yếu phục vụ công nghệp, tiểu thủ công nghiệp
	Số TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ   (%)

	1
	Các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,03
	0,05

	2
	Hệ thống cấp nước - thoát nước
	0,05
	0,003

	3
	Hệ thống giao thông bộ
	29,65
	1,42

	4
	Hệ thống giao thông thủy
	38,4
	1,85

	5
	Hệ thống thông tin liên lạc
	0,12
	0,007

	6
	Hệ thống công trình hạ tầng xã hội
	2,08
	0,1

	Tổng
	71,33
	3,43


7.3. Thực trạng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ


a. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ:


Hiện địa bàn xã Vĩnh Trạch có 3 điểm chợ với tổng diện tích là 1,88ha; trong đó 1 chợ  xã đạt chợ loại 3 cấp đồng bằng là chợ trung tâm xã thuộc ấp Vĩnh Trung, 2 điểm chợ còn lại thuộc ấp Tây Bình và ấp Trung Bình Nhất. Các loại hàng hóa kinh doanh chủ yếu của chợ là tạp hóa, lương thực, thực phẩm, quần áo, vải sợi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các dịch vụ sửa chữa…

b. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hoá lỏng:


Xã có tổng cộng 4 trạm xăng dầu với quy mô diện tích 1.500m2 nằm trên tỉnh lộ 943 và trên các tuyến đường giao thông liên xã. Với hệ thống các trạm xăng dầu được bố trí rải đều trên địa bàn xã đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày của người dân trong và ngoài xã.

c. Thực trạng phát triển thương mại - dịch vụ (ít nhất 5 năm trước giai đoạn quy hoạch):

Trong khoảng 5 năm trước đây, lĩnh vực thương mại dịch - vụ của xã chỉ chiếm khoảng 10% cơ cấu kinh tế của địa phương. Các cơ sở kinh doanh mua bán còn rất hạn chế, chưa thu hút được các tiểu thương, hàng hóa kinh doanh của chợ chủ yếu là nông, thủy sản do các hộ dân của địa phương sản xuất. Nhìn chung, lĩnh vực phát triển thương mại - dịch vụ của xã trong thời điểm này chủ yếu là tự phát, chưa theo định hướng quy hoạch chung. 

d. Thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng chung thương mại - dịch vụ:
Hệ thống hạ tầng chung phục vụ thương mại - dịch vụ của xã gồm có: hệ thống các trục giao thông chính phục vụ giao thương, đi lại với diện tích khoảng 29,65 ha; bưu điện phục vụ các dịch vụ thông tin liên lạc, internet với diện tích 0,12 ha thuộc ấp Tây Bình; trạm y tế xã phục vụ nhu cầu khám và điều trị bệnh với diện tích 0,1 ha thuộc ấp Trung Bình Nhất và trạm cấp nước với diện tích 500m2  ở ấp Trung Bình Nhì đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 
Nhìn trên phương diện tổng thể, hệ thống hạ tầng chung cho thương mại - dịch vụ của xã vẫn còn manh mún, chậm phát triển, quy mô nhỏ lẻ, các dịch vụ văn minh hiện đại còn rất hạn chế, sức tiêu thụ thấp về lợi thế cạnh tranh so với các xã trong huyện.

e. Thực trạng quản lý Nhà nước về hạ tầng thương mại - dịch vụ:

Xác định việc phát triển thương mại - dịch vụ là một trong những nhiệm vụ kinh tế quan trọng nên trong những năm qua xã Vĩnh Trạch đã và đang tập trung đầu tư chỉnh trang lại hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, đặc biệt chú trọng việc phát triển hệ thống giao thông để hoạt động giao thương, buôn bán được dễ dàng. Đồng thời tạo thêm nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư, thu hút các mối thương mại về xã như: phối hợp với các ngành, chủ dự án thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, xây dựng thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường… tạo niềm tin cho các hộ yên tâm sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển.

f. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ giai đoạn trước: Theo quy hoạch sử dụng được duyệt giai đoạn 2003 - 2010, hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ của xã đến cuối kỳ là 234,27 ha. Tuy nhiên, theo thống kê diện tích hiện trạng năm 2010, các công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển thương mại - dịch vụ của xã có diện tích 72,33 ha chiếm 3,48% tổng diện tích tự nhiên, đạt 30% so với chỉ tiêu quy hoạch giai đoạn trước được duyệt .

g. Thực trạng sử dụng đất của các công trình hạ tầng thương mại - dịch vụ: Tổng diện tích các công trình hạ tầng phục vụ thương mại - dịch vụ của xã trong năm 2010 là 72,33 ha, chiếm 3,48% diện tích đất tự nhiên. So với tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì một số công trình chưa đáp ứng được nhu cầu chung như: lĩnh vực y tế, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông bộ và một số hệ thống các công trình hạ tầng xã hội. Sau đây là bảng thể hiện chi tiết thực trạng hạ tầng thiết yếu cho phát triển thương mại - dịch vụ của xã.
Bảng 3: Thực trạng hạ tầng thiết yếu phục vụ thương mại - dịch vụ
	Số TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ   (%)

	1
	Hệ thống cây xăng
	0,15
	0,008

	2
	Chợ 
	1,88
	0,09

	3
	Hệ thống cấp nước - thoát nước
	0,05
	0,003

	4
	Hệ thống giao thông bộ
	29,65
	1,42

	5
	Hệ thống giao thông thủy
	38,4
	1,85

	6
	Hệ thống thông tin liên lạc
	0,12
	0,007

	7
	Hệ thống công trình hạ tầng xã hội
	2,08
	0,1

	Tổng
	72,33
	3,48


7.4. Nhận xét đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội
a. Những thuận lợi:
- Sản xuất nông nghiệp phát triển thuận lợi, có bước tăng trưởng khá cao, giá trị tăng thêm toàn ngành nông nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước. Do thời tiết thuận lợi, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào trong sản xuất, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất vận hành tương đối tốt… năng suất các loại cây trồng đạt khá cao và giá cả hàng hoá nông sản luôn ở mức có lợi cho người nông dân.  

- Các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có những chuyển biến tích cực, mặt hàng sản xuất kinh doanh ngày một đa dạng, phong phú hơn. 

- Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển tương đối ổn định, các ngành nghề phát triển theo hướng hiện đại văn minh hơn.

- Thu nhập của người dân ngày được nâng lên, mức sống ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo từng bước được đẩy lùi. 

b. Những tồn tại và hạn chế:
- Nền kinh tế của xã còn nặng về nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, tỷ trọng khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ khá cao.


- Số lao động chưa có việc làm của địa phương còn tương đối nhiều nhưng đa phần là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo.


- Đầu ra của các mặt hàng nông, thủy sản còn lệ thuộc vào các tiểu thương, chưa tìm được thị trường tiêu thụ ổn định.


- Một số công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng tốt những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. So với tiêu chí xây dựng nông thôn mới các công trình này cần phải xây mới, mở rộng hoặc cải tạo nâng cấp. Cụ thể như: hệ thống giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp phần lớn có mặt đường là đất hoặc độ rộng mặt đường chưa đảm bảo lưu thông vận chuyển hàng hóa nông sản; hệ thống giao thông liên xã, liên ấp vẫn còn một số tuyến là đường đất hoặc độ rộng chưa đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, các điểm văn hóa - thể thao và một số điểm trường… hiện chưa có hoặc điều kiện cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương. Vì thế trong tương lai xã cần sớm đầu tư xây mới, mở rộng hoặc nâng cấp cải tạo nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT, BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH KỲ TRƯỚC
1. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất

Theo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2010, xã Vĩnh Trạch có tổng diện tích tự nhiên là 2.078 ha, chiếm 4,43% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. So với năm 2000, diện tích đất tự nhiên của xã giảm 30 ha. Nguyên nhân giảm là do chuyển một phần diện tích cho thị trấn Phú Hoà theo Nghị định số 29/2002/NĐ-CP ngày 22/3/2002 của Chính phủ. Trong đó: 


- Đất nông nghiệp: 1.731,68 ha, tăng 123,68 ha so với năm 2000.

- Đất phi nông nghiệp: 346,32 ha, giảm 153,68 ha so với năm 2000.

Biểu đồ biến động đất đai giai đoạn 2000 -2010
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1.1. Đánh giá tình hình sử dụng và biến động sử dụng đất nông nghiệp:

Đất nông nghiệp của xã có tổng diện tích là 1.731,68 ha. Bao gồm các loại đất sau: 

- Đất lúa nước: có diện tích 1.577,62 ha, chiếm 75,92% diện tích đất tự nhiên năm 2010. So với năm 2000 diện tích đất trồng lúa tăng 123,68 ha. Nguyên nhân là do trước đây đất nông nghiệp được thống kê chung vào đất khu dân cư nông thôn, hiện nay đất nông nghiệp được tách ra khỏi khu dân cư nông thôn và liên quan một phần đến những nguyên nhân làm thay đổi diện tích tự nhiên.

- Đất trồng cây hàng năm khác: có diện tích 2,82 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên năm 2010. So với năm 2000, diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm 7,18 ha, do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản. 
- Đất trồng cây lâu năm: có diện tích 119,83 ha, chiếm 5,77% diện tích đất tự nhiên năm 2010. So với năm 2000 diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 89,83 ha, toàn bộ diện tích đất tăng thêm được sử dụng từ đất lúa nước chuyển sang.

 - Đất nuôi trồng thủy sản: có diện tích 31,41 ha, chiếm 1,51% diện tích đất tự nhiên năm 2010. So với năm 2000, diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 31,41 ha, toàn bộ diện tích đất tăng thêm được sử dụng từ đất lúa nước chuyển sang.

Bảng 4: Tình hình sử dụng và biến biến đống sử dụng đất nông nghiệp
	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích 

năm 2010

 (ha)
	Diện tích 

năm 2000
 (ha)
	So sánh             Tăng (+); Giảm (-)

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ NHIÊN
	2.078
	2.108
	- 30

	1
	Đất nông nghiệp
	1.731,68
	1608
	123,68
	

	1.1
	Đất lúa nước
	1.577,62
	1.568
	9,62
	

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	2,82
	10
	-7,18

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	119,83
	30
	89,83

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	31,41
	0
	31,41

	1.9
	Đất làm muối
	
	
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	
	 
	 


1.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất phi nông nghiệp:

Đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã có tổng diện tích 346,32 ha. Bao gồm các loại đất sau:

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: có diện tích 1,08 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên năm 2010.

So với năm 2000 diện tích của loại đất này tăng 0,14 ha, được sử dụng từ đất nông nghiệp chuyển sang.  
- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: có diện tích 1,03 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên năm 2010. 
So với năm 2000 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh của xã giảm 2,16 ha. Nguyên nhân giảm là do chuyển một phần diện tích cho thị trấn Phú Hoà theo Nghị định số 29/2002/NĐ-CP ngày 22/3/2002 của Chính phủ.
- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: có diện tích 1,89 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên năm 2010. 

So với năm 2000 diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng của xã tăng thêm 0,15 ha, diện tích này được sử dụng từ đất ở nông thôn chuyển sang.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: có diện tích 0,34 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên năm 2010.

 So với năm 2000 diện tích đất nghĩa địa tăng 0,34 ha, diện tích này được sử dụng từ đất nông nghiệp chuyển sang.

- Đất phát triển hạ tầng: có diện tích 217,84 ha, chiếm 10,48% diện tích đất tự nhiên năm 2010. So với năm 2000 diện tích đất phát triển hạ tầng của xã giảm 25,29 ha. Nguyên nhân giảm là do chuyển một phần diện tích diện tích tự nhiên xã cho thị trấn Phú Hoà theo Nghị định số 29/2002/NĐ-CP ngày 22/3/2002 của Chính phủ.
Bảng 5: Tình hình sử dụng và biến biến đống sử dụng đất phi nông nghiệp

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích 

năm 2010  

(ha)
	Diện tích 

năm 2000
 (ha)
	So sánh             Tăng (+); Giảm (-)

	
	
	
	
	

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.078
	2.108
	- 30

	2
	Đất phi nông nghiệp
	346,32
	500
	-153,68

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	1,08
	0,94
	0,14

	2.2
	Đất quốc phòng
	
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	
	
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	
	
	

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,03
	3,19
	-2,16

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	
	
	

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	
	
	

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	
	
	

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	
	
	

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,89
	1,74
	0,15

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	0,34
	0
	0,34

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	
	
	

	2.13
	Đất sông, suối
	
	
	

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	217,84
	243,13
	- 25,29

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	
	
	


1.3. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất chưa sử dụng:


Theo kết quả kiểm kê đất năm 2010, diện tích đất bằng chưa sử dụng của xã không còn. 
1.4. Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động sử dụng đất khu dân cư nông thôn:


Đến năm 2010, diện tích đất khu dân cư của xã có tổng diện tích 362,81 ha. So với năm 2000, diện tích đất khu dân cư giảm 172,91 ha. Trong đó, diện tích đất ở đến cuối năm 2010, có diện tích 124,14 ha, giảm 126,86 ha so với năm 2000 (diện tích đất ở năm 2000 là 251ha). Nguyên nhân giảm là do chuyển một phần diện tích tự nhiên xã cho thị trấn Phú Hoà theo Nghị định số 29/2002/NĐ-CP ngày 22/3/2002 của Chính phủ.
2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước 


Qua thời gian 7 năm thực hiện các chỉ tiêu theo quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt giai đoạn 2003 - 2010, đến nay xã Vĩnh Trạch đã đạt được một số chỉ tiêu như sau:


- Đất nông nghiệp có 1.731,68 ha, chiếm 83,33% diện tích tự nhiên, đạt 110,97% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất phi nông nghiệp có 346,32 ha, chiếm 16,66% diện tích tự nhiên, đạt 155,78% so với chỉ tiêu được duyệt.
Biểu đồ so sánh diện tích hiện trạng 2010 so với  quy hoạch được duyệt
[image: image3.jpg]Khuvyeell
6%,

Khu vye il
22%,





2.1. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước đối với đất nông nghiệp:

Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp năm 2010 của xã có 1.731,68 ha. So với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt thì cơ cấu các loại đất nông nghiệp đạt được như sau: 

- Đất lúa nước có diện tích 1577,62 ha, đạt 112,93% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất trồng cây hàng năm còn lại có diện tích 2,82 ha, đạt 31,51% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất trồng cây lâu năm có diện tích 119,83 ha, đạt 87,08% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất nuôi trồng thủy sản có diện tích 31,41 ha, đạt 185,31% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt, diện tích đất này vượt chỉ tiêu tăng thêm 14,46 ha, nằm ngoài chỉ tiêu quy hoạch.
Bảng 6: Đánh hiện trạng đất nông nghiệp so với chỉ tiêu quy hoạch kỳ trước 

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích hiện trạng năm 2010  

(ha)
	Diện tích theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010 (ha)
	Tỷ lệ thực hiện theo quy hoạch được duyệt  (%)

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.078,00
	1.897,00
	109,54

	1
	Đất nông nghiệp
	1.731,68
	1.560,50
	110,97

	1.1
	Đất lúa nước
	1.577,62
	1.396,99
	112,93

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	 
	 
	 

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	2,82
	8,95
	31,51

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	119,83
	137,61
	87,08

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	31,41
	16,95
	185,31

	1.9
	Đất làm muối
	 
	 
	 

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	 
	 
	 


2.2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước đối với đất phi nông nghiệp:

Hiện trạng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2010 của xã có 346,32 ha. So với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt thì cơ cấu các loại đất phi nông nghiệp đạt được như sau: 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh có diện tích 1,03 ha, đạt 180,7% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất xử lý, chôn lắp chất thải đến năm 2010 địa bàn xã không có, so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt thì diện tích đất này chưa đạt chỉ tiêu.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng đến năm 2010 có diện tích 1,89 ha, đạt 108,62% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2010 có diện tích 0,34 ha, đạt 34% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Đất phát triển hạ tầng có diện tích 217,84 ha, đạt 99,68% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt.
Bảng 7: Đánh hiện trạng đất phi nông nghiệp so với chỉ tiêu quy hoạch kỳ trước 

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích hiện trạng năm 2010  (ha)
	Diện tích theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010  (ha)
	Tỷ lệ thực hiện theo quy hoạch được duyệt  (%)

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.078,00
	1.897,00
	109,54

	2
	Đất phi nông nghiệp
	346,32
	222,16
	155,89

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	1,08
	0,88
	122,73

	2.2
	Đất quốc phòng
	
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	
	
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	0 
	12,10
	0,00

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,03
	0,57
	180,70

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ
	 
	 
	 

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	 
	 
	 

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	
	
	

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	0 
	0,50
	0,00 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,89
	1,74
	108,62

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	0,34
	1,00
	34,00

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	 
	 
	 

	2.13
	Đất sông, suối
	 
	 
	 

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	217,84
	218,55
	99,68

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	 
	 
	


2.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước đối với đất chưa sử dụng:


Đến cuối năm 2010, diện tích đất chưa sử dụng của xã không còn, so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt kỳ trước thì địa phương đã khai thác triệt để đất chưa sử dụng.

2.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước đối với đất khu dân cư nông thôn:


Đất khu dân cư nông thôn của xã đến năm 2010 có tổng diện tích 362,81 ha, đạt 106% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Trong đó diện tích đất ở đến năm 2010 là 124,14 ha, đạt 105% so với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở kỳ trước được duyệt (quy hoạch được duyệt là 117,85 ha).

3. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng 


Xã Vĩnh Trạch có tổng diện tích tự nhiên 2.078 ha. Hiện trạng địa phương đã khai thác triệt để đất chưa sử dụng chiếm 100% diện tích đất tự nhiên.
3.1. Tiềm năng đất đai cho phát triển nông, lâm, thuỷ sản:


Dựa vào điều kiện tự nhiên, đặc thù thổ nhưỡng, địa hình, tập quán canh tác của người dân... địa bàn xã Vĩnh Trạch có những tiềm năng rất lớn trong việc phát triển các ngành thuộc lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản:


- Đối với nông nghiệp: Với hệ thống kênh mương đa dạng, thổ nhưỡng thích hợp với nhiều loại cây trồng, khí hậu ít xảy ra những biến động lớn, địa phương rất thuận lợi trong việc sản xuất, gieo trồng các giống lúa giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao đạt năng suất chất lượng cao, nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap. Đồng thời cũng có thể hình thành các vùng chuyên canh rau, màu theo mô hình sản xuất sạch nâng diện tích trồng màu lên khoảng 130 ha tập trung chủ yếu ở khu vực ấp Tây Bình và ấp Vĩnh Trung. 

Nuôi trồng thuỷ sản: Trên cơ sở các hệ thống ao hầm được phân bố, việc phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp nhìn chung tương đối khá khả quan, đặc biệt là những khu vực có hệ thống kênh mương chính, bên cạnh đó để tăng thu nhập trên một đơn vị canh tác, người dân địa phương tập trung nhân rộng các mô hình nuôi thủy sản có thể sản xuất lúa kết hợp với nuôi thả cá chân ruộng.  

3.2. Tiềm năng đất đai cho phát triển công nghiệp:


Xã có vị trí thuận lợi nằm trên trục tỉnh lộ 943, song song với hệ thống đường thuỷ kênh Rạch Giá Long xuyên nối liền với các địa phương khác trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó xã là tâm điểm giao thương của các xã lân cận như: TT.Phú Hòa, Định Thành, Vĩnh Chánh, Phú Thuận nên các nhà đầu tư sẽ tận dụng cơ hội này để phát triển các nhà máy xay xát, kho dự trữ lúa gạo. Đặc biệt là trên địa bàn xã có Trại giống chăn nuôi Vĩnh Khánh là nơi lai tạo các con giống chất lượng, năng suất hiệu quả cao, đây là điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển chăn nuôi theo mô hình nuôi công nghiệp. Mặc khác xã có nguồn lao động khá dồi dào; lượng nông sản hàng năm tương đối cao và luôn ổn định... với những yếu tố thuận lợi đó, xã Vĩnh Trạch luôn có những tiềm năng cho việc phát triển các lĩnh vực này.
3.3. Tiềm năng đất đai cho phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch:


Với lợi thế nằm giáp ranh với thị trấn Phú Hòa nơi có cụm công nghiệp tâp trung; cơ sở hạ tầng phần nào đã đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của xã hội. Đây là những thuận lợi và là tiềm năng để địa phương đẩy mạnh, phát triển các ngành nghề thương mại - dịch vụ, du lịch và trên cơ sở này sẽ là động lực để địa phương phát triển các tuyến dân cư kết hợp thương mại dịch vụ trên địa bàn.

3.4. Tiềm năng đất đai cho phát triển khu dân cư:

Đất khu dân cư được hình thành từ lâu đời và đã ổn định đa phần người dân nông thôn có tập quán sinh sống gắn bó với mãnh đất thửa vườn để sản xuất. Qua phân tích các tiềm năng trên, có thể thấy quỹ đất chưa sử dụng hiện không còn nên trong thời gian sắp tới quỹ đất nông nghiệp sẽ giảm do yêu cầu tăng chỉ tiêu đất giành cho phát triển hạ tầng. Do vậy việc cân đối quỹ đất hiện có của địa phương, tìm biện pháp khai thác hiệu quả nhất quỹ đất nông nghiệp để bố trí đất ở và đất hạ tầng một cách hiệu quả và hợp lý là yêu cầu cấp thiết của công tác quy họach sử dụng đất trong thời gian tới. 

Vì vậy định hướng trong thời gian tới nhu cầu diện tích đất ở của địa phương cần để đáp ứng cho các hộ phát sinh, các hộ tồn đọng, các hộ tái định cư và các hộ khó khăn chưa có đất ở. Trong kỳ quy hoạch sẽ bố trí đất ở chủ yếu phân bố dọc theo các tuyến kênh, lộ giao thông chính, phù hợp với tập quán sinh sống của người dân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt và phát triển kinh tế.
IV. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Tác động của biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực chủ yếu

a. Đối với tài nguyên nước
Vấn đề biến đổi khí hầu toàn cầu đã gây ra những ảnh hưởng nhất định đến tài nguyên nước của xã. Trong năm lượng nước cung cấp không đồng đều: vào mùa khô mực nước các kênh, mương xuống rất thấp, có thời điểm mực nước hạ thấp dưới -0,7m so với mực nước biển làm cạn kiệt dòng chảy. Tuy nhiên, vào mùa mưa mực nước tại các kênh, mương lại rất dồi dào, có khi đỉnh điểm lên đến 2,5m so với mực nước biển, tạo nên dòng chảy lũ tương đối mạnh, cùng với đó là lượng mưa trung bình khoảng 160mm/tháng đã cuốn theo chất thải từ các vùng cao đổ vào các hệ thống thủy lợi chính, gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

b. Đối với nông nghiệp

Biến đổi khí hậu toàn cầu trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng đến việc canh tác, sản xuất của người dân, làm ảnh hưởng đến lịch thời vụ trong năm, một số cây trồng không thích nghi được với sự biến đổi khí hậu, những kỹ thuật canh tác truyền thống xưa nay của người dân không còn phù hợp. Trước những biến đổi đó, đòi hỏi người sản xuất nông nghiệp phải thay đổi giống cây trồng và các biện pháp canh tác hiện đại nhằm thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.


c. Đối với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ


Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ thì việc biến đổi khí hậu toàn cũng đã ít nhiều gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của địa phương. Đặc biệt là vào mùa mưa, mực nước dâng cao cộng với lượng mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, chế biến các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng bị hạn chế do số lượng khách hàng đến địa phương mua, bán giảm, chi phí chế biến và vận chuyển tăng cao.

e. Đối với thuỷ sản

Việc biến đổi khí hậu trong thời gian qua đã gây nhiều ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản của địa phương. Nhiều loài thủy sản do không thích nghi với việc biến đổi khí hậu nên đã giảm dần, việc sinh sản phát triển của các loài này đang đứng trước những nguy cơ khó có thể sinh tồn. Số hộ nuôi trồng thủy sản của địa phương ngày có xu hướng giảm do thời tiết thay đổi thất thường, nhiều dịch bệnh xảy ra dẫn đến giá thành sản phẩm tăng cao, lợi nhuận thu lại giảm. 

d. Đối với năng lượng, giao thông

Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình năng lượng và hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Vào mùa mưa, hệ thống cấp điện, cấp nước thường bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa, gió, bão kéo dài; các hệ thống giao thông bị ngập lũ hoặc sạt lở đặc biệt là các tuyến đường đất và các tuyến giao thông nội đồng.

2. Các yếu tố thiên tai

a. Hạn hán

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhiệt độ của tỉnh An Giang nói chung và của xã Vĩnh Trạch nói riêng luôn có những biến đổi thất thường, có năm mùa mưa thường đến rất sớm, lượng mưa tương đối lớn khoảng trên 160mm/tháng, mực nước các kênh mương lên cao gây ngập lũ nhiều hạng mục công trình và diện tích đất nông nghiệp, có năm mùa mưa đến rất muộn, nhiệt độ trung bình tháng có khi lên đến 290C,  hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến lịch mùa vụ của địa phương. Nhìn chung trong khoảng 10 năm qua, nhiệt độ trung bình năm của xã tăng thêm khoảng 10C, trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 0,10C.

b. Lũ lụt

Xã Vĩnh Trạch có địa hình  bằng phẳng, có cao độ trung bình thường thấp hơn mực nước đỉnh lũ khoảng 1,1 - 1,5m, tuy nhiên do địa phương có hệ thống đê bao kiểm soát lũ nên hạn chế được thiệt hại do lũ lụt gây ra, nông sản được bảo vệ an toàn sau những mùa lũ.

c. Sạt lở

Vào các năm mực nước lũ dâng cao, lượng mưa lớn kéo dài các hệ thống đê bao và các cơ sở hạ tầng của xã luôn đứng trước những nguy cơ sạt lỡ nghiêm trọng. Trong đó đáng lo ngạy nhất là hệ thống giao thông kênh Rạch Giá Long Xuyên và hệ thống giao thông kênh ranh rất dễ bị sạt lỡ khi nước lũ lên, cụ thể là trong những năm qua các hệ thống giao thông này đã có vài vụ sạt lỡ xảy ra, gây ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d. Nước biển dâng

Mùa khô năm nay, lần đầu tiên độ mặn đo được trên một số tuyến kênh giáp ranh với Kiên Giang trên địa bàn huyện Thoại Sơn như: kênh Rạch Giá Long xuyên, Kiên Hảo … dao động từ 0,9 - 13,75‰. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, những năm tới, tình hình khô hạn và xâm nhập mặn sẽ diễn biến phức tạp do nước biển dâng cao, trong khi mực nước trên sông Tiền, sông Hậu lại xuống thấp. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, sở dĩ xảy ra tình trạng này là do việc biến đổi khí hậu đã làm gió Tây Nam thổi mạnh, lượng nước trên sông Mekong giảm do khô hạn kéo dài, không đủ nước cung cấp cho sông Tiền, sông Hậu từ đó hệ thống các kênh mương của địa phương không đủ nước để đẩy mặn ra biển.

Phần thứ ba

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU - NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HẠ TẦNG THIẾT YẾU CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA, CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐẾN NĂM 2020

I. VỀ QUAN ĐIỂM 
- Đất đai là tiền đề cho mọi hoạt động bố trí phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc phòng. Do vậy, quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp - TTCN và dịch vụ (gọi tắt là quy hoạch) phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, tỉnh; quy hoạch ngành, lĩnh vực, gắn liền với định hướng phát triển hệ thống nông thôn và phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia, tỉnh về nông thôn mới, trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương.

- Quan điểm chung nhất là phải phù hợp với từng mục đích cụ thể, phải được cân đối sử dụng đầy đủ, hợp lý, hiệu quả, bền vững và đảm bảo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý đất đai.

- Quy hoạch nông thôn mới gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, gắn với xây dựng các cơ sở hạ tầng nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và sự phát triển dân cư.

- Quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới phải có sự tham gia của người dân, cộng đồng dân cư, từ ý tưởng quy hoạch đến huy động nguồn vốn, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch.

- Quy hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với nguồn vốn đầu tư  và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. 

II. VỀ MỤC TIÊU ĐẾN 2020.
1. Mục tiêu chung 

- Đáp ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

- Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn với điều kiện tiện nghi, giảm dần khoảng cách với cuộc sống đô thị; 

- Tổ chức quy hoạch và kiến trúc công trình phải góp phần kích cầu về kinh tế và đảm bảo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

- Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

- Phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

2. Mục tiêu cụ thể 

  - Cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thương mại như sau: 

Phấn đấu năm 2015, khu vực nông, lâm, thủy sản còn 52,3%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 27,32%, khu vực dịch vụ - thương mại chiếm 20,38%. 

Đến năm 2020 khu vực nông, lâm, thủy sản còn 49,93%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 26,34%, khu vực dịch vụ - thương mại chiếm 23,73%. 

- Giá trị sản xuất của các ngành:

Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2015 đạt 210,6 tỷ đồng (tăng 15%) so với năm 2010; và đến năm 2020 đạt 284,3 tỷ đồng (tăng 35%) so với năm 2010.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng năm 2015 đạt 110 tỷ đồng (tăng 500%) so với năm 2010; và đến năm 2020 đạt 150 tỷ đồng (tăng 681%) so năm 2010.

Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ năm 2015 đạt 82 tỷ đồng (tăng 127%) so với năm 2010; và đến năm 2020 đạt 135 tỷ đồng (tăng 192,8%) so với năm 2010.

- Thu ngân sách trên địa bàn: năm 2015 đạt 3,2 tỷ đồng (tăng 18,5%) so với năm 2010, và đến năm 2020 đạt 4 tỷ đồng (tăng 48,1%) so với năm 2010.

- Thu nhập bình quân đầu người: đạt 22 - 26 triệu đồng/người/năm.

- Các chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp: 

         + Hệ số sử dụng đất luôn giữ mức trên 3 lần/năm; 

         + Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu bằng hệ thống trạm bơm điện: đạt trên 60%;

- Các chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội: 

         + Phấn đấu tỷ lệ tăng dân số đạt 1,0 %;

         + Y tế: Trạm y tế xã giữ vững mức đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 60%;

         + Giáo dục: Diện tích đất trường học các cấp đạt tối thiểu 10m2/học sinh, tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT) có văn phòng và các phòng trang thiết bị bộ môn thiết yếu đạt 100%;

         + Lao động: có trên 50% số người trong độ tuổi lao động được đào tạo, dạy nghề;

         + Hộ nghèo: phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức 5%.

         + Hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ y tế: có trên 80% số hộ được sử dụng nước sạch.

         + Hộ sử dụng điện sinh hoạt: phấn đấu đạt 100% số hộ có điện sử dụng vào nhu cầu sinh hoạt.

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

1.1. Định hướng phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Dựa vào cơ sở hạ tầng hiện có, xã sẽ đầu tư phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung chuyên canh, xen canh cây trồng nông nghiệp, phát triển có hiệu quả vùng sản xuất 3 vụ lúa chất lượng cao và các loại cây màu có giá trị kinh tế cao. Để thực hiện được điều này, địa phương cần đầu tư hệ thống thủy lợi, phát huy những hệ thống thủy lợi hiện có, đồng thời có kế hoạch đầu tư nạo vét, đắp bờ bao các hệ thống thủy lợi đã xuống cấp nhằm đảm bảo tưới tiêu nước. Kết hợp xây dựng đường giao thông nông thôn với đê bao chống lũ, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 1.2. Chỉ tiêu quy hoạch:

a. Đường giao thông nội đồng: Hiện tại các tuyến giao thông nội đồng và các đê bao kiểm soát lũ đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tốt hơn trong sản xuất nông nghiệp và để đạt theo tiêu chí nông thôn mới, trong giai đoạn 2011-2015 địa phương sẽ mở mới và nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông nội đồng kết hợp với đê bao kiểm soát lũ gồm: 
- Nâng cấp hệ thống đê bao kiểm soát lũ 4 tuyến với tổng chiều dài 11km gồm: tuyến bắc nam kênh Mười Cai dài 5,5km; tuyến đông kênh Ông Đốc dài 1,56km; tuyến tây kênh Mương Trâu dài 2,5km; tuyến bắc nam kênh Bà Cả dài 1,4km.

- Nâng cấp mở rộng 2 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài 2,9km gồm: tuyến giao thông kênh Nguyễn Hữu Tư dài 1,9 km; tuyến giao thông kênh Tràm Chích dài 1,0 km. 
- Đồng thời mở mới 3 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài 4,75km gồm: tuyến kênh Út Đờ dài 0,65km, tuyến kênh Rạch Ách- Đòn Dong dài 3,6km, kênh 300 dài 0,5km.
b. Hệ thống thủy lợi tưới tiêu nội đồng: Các hệ thống thủy lợi tưới tiêu nội đồng hiện có nhìn chung đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Để đảm bảo lượng nước tưới tiêu vào mùa khô và thoát nước vào mùa lũ, trong kỳ quy hoạch giai đoạn 2011-2025 địa phương sẽ lên kế hoạch nạo vét trên 17 tuyến gồm kênh cấp II và kênh nội đồng với tổng chiều dài khoảng 35,6km. Đồng thời sửa chữa nâng cấp 13 cống hở đảm bảo kết hợp giao thông và thủy lợi để phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất.
Bảng 8: Kế hoạch nạo vét hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất 

	Stt
	Tên kênh
	Chiều dài (m)
	Năm

thực hiện

	I
	Kênh cấp II
	4.600
	

	1
	Tuyến Đôn Bốn Tổng
	3.000
	2011-2015

	2
	Tuyến Ông Đốc
	1.600
	

	II
	Kênh cấp III, nội đồng
	30.996
	2011-2015

	1
	Kênh Xẻo chiết - ấp chiến lược
	2.300
	

	2
	Kênh Trưởng Ban
	3.100
	

	3
	Kênh Tư Bé - Hai Biên
	1.800
	

	4
	Kênh Ba Thiệu
	1.400
	

	5
	Kênh Bảy Rinh
	1.500
	

	6
	Kênh Chín Nhiều
	1.800
	

	7
	Kên Thanh Niên
	2.500
	

	8
	Kênh Hai Thêm
	3.100
	

	9
	Kênh Ba Hoạch - Xẻo Búa
	2.100
	

	10
	Kênh Xẻo Bí
	1.700
	

	11
	Kênh hậu Chăn Nuôi
	2.500
	

	12
	Kênh Út Đờ
	1.300
	

	13
	Kênh 300
	1.100
	

	14
	Kênh Tràm Chích - Ba Phối
	3.310
	

	15
	Kênh Bà Cả
	1.486
	

	
	Tổng
	35.596
	


c. Hệ thống điện: Hệ thống lưới điện trung thế phục vụ cho các trạm bơm điện sản xuất nông nghiệp hiện tại được phủ hết toàn bộ vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. 
d. Hệ thống trạm bơm điện: Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cấp thoát nước phục vụ tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp, trong kỳ quy hoạch địa phương sẽ đầu tư cải tạo nâng cấp 11 trạm bơm điện phục vụ các tiểu vùng: VT1,VT2, VT3, VT4, VT5, VT6, VT7,VT8 theo mô hình sản xuất vùng thủy lợi mẫu.
1.3. Xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, địa điểm, qui mô diện tích công trình;

Theo chỉ tiêu quy hoạch thì trong kỳ diện tích đất phục vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp của xã có tổng diện tích 185,27 ha, tăng 2,03 ha so với hiện trạng, bao gồm các công trình được đầu tư như sau:

- Nâng cấp mở rộng tuyến kênh Nguyễn Hữu Tư dài 1,9km (điểm đầu kênh RGLX, điểm cuối kênh Ông Cò) thành độ rộng mặt đường 3m lề đường 2x0,5m,  rải cát với diện tích tăng thêm 0,38 ha.

- Nâng cấp mở rộng tuyến kênh Tràm Chích dài 1,0km (điểm đầu kênh Rạch giá Long Xuyên, điểm cuối rạch Cái Dồn) thành độ rộng mặt đường 3m rải cát lề đường 2x0,5m, với diện tích tăng thêm 0,2 ha.
- Mở mới tuyến kênh Út Đờ dài 0,65km  thành độ rộng mặt đường 3m rải cát lề đường 2x0,5m, với diện tích tăng thêm 0,2 ha.

- Mở mới tuyến kênh Rạch Ách- Đòn Dong  dài 3,6km  thành độ rộng mặt đường 3,5m rải cát, lề đường 2x0,5m, đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, với diện tích tăng thêm 1,1 ha.

- Mở mới tuyến kênh 300 dài 0,5km thành độ rộng mặt đường 3,5m rải cát, lề đường 2x0,5m đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, với diện tích tăng thêm 0,15 ha.

1.4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

Để phát triển cây lúa, ngành nông nghiệp cần xây dựng lịch thời vụ hợp lý, hạn chế sâu bệnh, tập trung sản xuất các giống lúa chất lượng cao, có khả năng kháng sâu rầy, dịch bệnh và đáp ứng được chất lượng xuất khẩu, áp dụng tốt biện pháp 3 giảm 3 tăng để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm. 

 
Nhân rộng các vùng rau màu có chất lượng, đảm bảo hợp tiêu chuẩn, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác bảo quản trước, trong và sau thu hoạch. Tập trung cải tạo các vườn cây hiệu quả kinh tế thấp, trồng các loại cây có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu về xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản. Liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong việc cung cấp vật tư nông nghiệp và bảo đảm bao tiêu sản phẩm. 

 
Nâng cao hiệu quả đầu tư hệ thống thủy lợi, phát huy những hệ thống thủy lợi hiện có, đồng thời đầu tư nạo vét, đắp bờ bao các hệ thống thủy lợi đã xuống cấp nhằm đảm bảo tưới tiêu nước. Kết hợp xây dựng đường giao thông nông thôn với bờ bao chống lũ, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng của các vùng nông thôn. 

Xã hội hoá dịch vụ nông thôn, phát triển hệ thống khuyến nông, dịch vụ thủy nông, thú y, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư .... các mô hình liên kết kinh tế ở nông thôn tạo điều kiện để xây dựng trang trại, sắp xếp bố trí đất sản xuất hợp lý, tăng khả năng cạnh tranh nông nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người sản xuất. 

1.5. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.


Để hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp cùng các ngành hữu quan cần có những chính sách, giải pháp sau:


- Đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, điện, hệ thống thủy lợi phục vụ nông thủy sản, dự án cung cấp nước ngọt cho sản xuất; hệ thống đê bao kiểm soát lũ.


- Phát triển công nghệ, đầu tư các trang thiết bị dự báo, cảnh báo môi trường, thời tiết để kịp thời ứng phó; xây dựng hệ thống cảnh báo môi trường phục vụ sản xuất hợp lý.


- Cập nhật thường xuyên thông tin về thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng để thông báo kịp thời đến người dân nhằm lên kế hoạch ứng phó.


- Xây dựng các dự án và có kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
2.1. Dự báo xu hướng phát triển.


Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ trước đến nay không phải là thế mạnh của địa phương. Hiện tại xã cũng chưa có khu hay cụm công nghiệp phục vụ cho việc phát triển ngành công nghiệp, các ngành nghề sản xuất của địa phương chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp tập trung chủ yếu ở hộ gia đình và các cá nhân nhỏ lẻ. Do đó, xu hướng phát triển trong tương lai của xã là sẽ đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tiếp tục duy trì và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp. Tận dụng lợi thế về giao thông, nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp, thuỷ sản phát triển công nghiệp chế biến như: xay xát, sơ chế biến nông thủy sản, chế biến lương thực, thực phẩm, hình thành thêm các khu vực phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, kho phân hoá học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, nhà máy xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ nhằm giải quyết một phần nông sản sau thu hoạch và thu hút lượng lao động nhàn rổi trong nông nghiệp.Việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ yếu phát huy nội lực hướng vào phục vụ nông nghiệp - nông thôn. 
2.2. Chỉ tiêu quy hoạch.


Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ được đầu tư chú trọng vào cơ sở hạ tầng phục vụ chung, trên cơ sở đáp ứng các ngành tiểu thủ công nghiệp của xã.

a. Hệ thống giao thông: Hệ thống giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã chủ yếu là các tuyến giao thông chính như: tỉnh lộ 943, tuyến lộ Rạch Giá Long Xuyên.... Tuy nhiên bên cạnh đó, các tuyến giao thông liên xã, liên ấp cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển của ngành. Bên cạnh đó, còn một số tuyến kết cấu mặt đường và độ rộng chưa được đảm bảo, trong thời gian tới địa phương cần phải nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông để đến năm 2015 thực hiện được 15,35 km phục vụ nhu cầu phát triển ngành đồng thời đạt chuẩn nông thôn mới.

b. Hệ thống điện: Hệ thống lưới điện phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhìn chung đáp ứng trên 90% nhu cầu của xã, trong tương lai xã sẽ hạ thế những khu vực còn lại nhằm đáp ứng 100% nhu cầu sản xuất địa phương. Do đó, trong giai đoạn 2011- 2015 địa phương sẽ đầu tư hạ thế cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho 367 hộ gồm 7 tuyến với tổng chiều dài 10,9km để đạt chỉ tiêu về nông thôn mới.

c. Hệ thống cấp nước - thoát nước:  Hiện xã có 1 nhà máy cung cấp nước sạch, với công suất 200m3 ngày.đêm đáp ứng khoảng 80% các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong tương lai, địa phương sẽ đầu tư xây mới thêm 2 trạm cấp nước với công suất mỗi trạm 400m3ngày.đêm và mở rộng đường ống với chiều dài 22,4 km, nhằm đáp ứng cho các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn xã và nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân góp phần đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về nước sạch vệ sinh môi trường. 

Về việc thoát nước thải, hiện tại đa phần các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu thải vào các kênh, mương, hình thức xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư do việc phân bố dân cư và các cơ sở sản xuất thường không tập trung theo tuyến nên rất khó khăn trong việc thu gom xử lý nước thải, chỉ có khu vực chợ và khu dân cư mới hình thành là có hệ thống cống thu gom nước thải. 
Trong tương lai địa phương sẽ nâng cấp cải tạo xây dựng mới hệ thống thoát nước cho 3 điểm chợ, đồng thời  kêu gọi người dân và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh cần có hệ thống xử lý nước thải riêng theo mô hình hầm tự hoại hoặc các hố lắng lọc nước thải, trước khi thải ra các kênh, mương.

Đồng thời trong kỳ sẽ quy hoạch khu xử lý rác để đảm bảo cho việc thu gom rác thải sinh hoạt và sản xuất của người dân nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân góp phần đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về vệ sinh môi trường.

d. Hệ thống giao thông thuỷ, bến cảng phục vụ các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: xã không có khu, cụm công nghiệp tập trung. Do đó, hệ thống giao thông thủy chủ yếu của địa phương là hệ thống kênh Rạch Giá Long Xuyên. Trong tương lai sẽ hình thành các bến bãi nhằm phục vụ việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, góp phần giảm tải đường bộ, hạ giá thành vận chuyển và tăng thu nhập cho người dân.

e. Hệ thống thông tin liên lạc: Trên cơ sở trạm bưu điện hiện có, địa phương sẽ phát triển mạnh hơn nữa hệ thống thông tin liên lạc, dịch vụ internet… nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin liên lạc trong việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

f. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội phục vụ khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội hiện có của xã sẽ là hệ thống công trình hạ tầng xã hội phục vụ việc phát triển các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của địa phương. Trong kỳ quy hoạch sẽ tiếp tục sử dụng và đầu tư nâng cấp.

2.3. Xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, địa điểm, qui mô diện tích các công trình.


Đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất sử dụng cho việc phát triển hạ tầng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã là 78,73 ha, tăng 6,94 ha. Trong đó sẽ đầu tư xây dựng các công trình sau: 
- Xây mới 2 trạm cấp nước: 1 trạm ở ấp Trung Bình Nhất với diện tích 0,02 ha do Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường đầu tư và 1 trạm ở ấp Vĩnh Trung với diện tích 0,03 ha, do công ty điện nước An Giang đầu tư, với công suất mỗi trạm là 400m3 ngày.đêm.
 
- Quy hoạch xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Trạch cặp Tỉnh lộ 943 với quy mô khoảng 3,0 ha vị trí thuộc ấp Trung Bình Tiến.

- Quy hoạch bãi rác thuộc ấp Trung Bình Nhì quy mô là 1,0 ha đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

- Mở mới đường vào bãi rác với chiều dài 0,25km mặt đường 4m rải đá cấp phối với diện tích đất tăng thêm là 0,1ha.

- Cải tạo nâng cấp đường dẫn cầu Ba Bần và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, chiều dài 500m kế hoạch thực hiện năm 2011.  

- Mở rộng và nâng cấp tuyến từ lộ tẻ Vĩnh Trạch – ranh Phú Hòa dài 3,4km (điểm đầu lộ tẻ Vĩnh Trạch điểm cuối cầu Mương Trâu) thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m, lề đường 2x1,5m, với diện tích tăng thêm 0,68 ha, kế hoạch thực hiện năm 2012 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

- Nâng cấp tuyến lộ Tây Cò dài 3km (điểm đầu cầu kênh Ông Cò, điểm cuối kênh Rạch Giá Long Xuyên) thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m, lề đường 2x1,5m,  kế hoạch thực hiện năm 2014 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

- Mở rộng và nâng cấp tuyến lộ tẻ Mương Trâu dài 0,55km (điểm đầu TL943, điểm cuối đường liên xã RGLX thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m lề đường 2x1,5m, với diện tích tăng thêm 0,11ha, kế hoạch thực hiện năm 2014 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

- Mở rộng và nâng cấp tuyến lộ Đông Bà Cả dài 0,8km thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m lề đường 2x1,5m, với diện tích tăng thêm 0,16ha, kế hoạch thực hiện năm 2014 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới.

- Mở rộng và nâng cấp tuyến lộ Vĩnh An - Vĩnh Tây dài 7,1km (điểm đầu kênh Mười Cai, điểm cuối ranh Vĩnh Khánh) thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m lề đường 2x1,5m,  với diện tích tăng thêm 1,42 ha, kế hoạch thực hiện năm 2015 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Nâng cấp tuyến lộ Thanh Niên dài 2,1km (điểm đầu TL 943, điểm cuối ranh Vĩnh Chánh) thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m, lề đường 2x1,5m,  kế hoạch thực hiện năm 2016 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Nâng cấp tuyến lộ đông Cái Dồn dài 2,6km thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m, lề đường 2x1,5m, kế hoạch thực hiện năm 2016 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Mở rộng và nâng cấp tuyến lộ đông Bốn Tổng dài 3,0km (điểm đầu RGLX, điểm cuối TL943) thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m, lề đường 2x1,5m, với diện tích tăng thêm 0,6 ha, kế hoạch thực hiện năm 2017 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Mở rộng và nâng cấp tuyến lộ đông Bốn Tổng dài 2,5km (điểm đầu Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh, điểm cuối kênh Mặc Cần Dện) thành mặt đường 6,5m, kết cấu nhựa mặt 3,5m, lề đường 2x1,5m, với diện tích tăng thêm 0,5 ha, kế hoạch thực hiện năm 2017 đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Ngoài ra trong kỳ địa phương còn đầu tư xây mới Cầu Thầy Ban ở ấp Vĩnh Trung dài 16m kết cấu bê tông và cầu Mương Trâu dài 36m kết cấu bê tông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương góp phần phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho xã nhà.
Song song với hệ thống giao thông hoàn chỉnh thì trong kỳ quy hoạch địa phương sẽ đầu tư hạ thế các tuyến đường điện nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.
* Giai đoạn 2011 – 2015: gồm 5 tuyến với tổng chiều dài 7,9km:
  - Đầu tư hạ thế tuyến Rạch Bà Cả với chiều dài 0,4km.
  - Đầu tư hạ thế tuyến hậu Mương Lộ với chiều dài 0,6km.

  - Đầu tư hạ thế tuyến Kênh Thanh niên với chiều dài 1km, (điểm đầu TL 943, điểm cuối Mười Cai).

- Đầu tư hạ thế tuyến Kênh Mười Cai với chiều dài 2km, (điểm đầu cầu Thanh niên, điểm cuối cống Út Đờ).

- Đầu tư hạ thế tuyến kênh tuyến Tràm Chích với chiều dài 1,2km, (điểm đầu kênh RGLX, điểm cuối Xẻo Ông Trăn).

- Đầu tư hạ thế tuyến kênh Mặc Cần Dện, với chiều dài 2km, (điểm đầu Xẻo Bí, điểm cuối kênh Thanh niên).

- Đầu tư hạ thế kênh Ông Phủ, với chiều dài 0,7km, (điểm đầu TL 943, điểm cuối kênh Út Đờ).

* Giai đoạn 2016 - 2020: Đầu tư hạ thế tuyến kênh bờ đông kênh Bốn Tổng với chiều dài 3km, (điểm đầu TL 943, điểm cuối kênh RGLX).

2.4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch.

Địa phương nên có chính sách khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia các loại hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Quy hoạch quỹ đất và hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội theo phương thức nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp cùng làm như xây dựng nhà ở cho người lao động, các dịch vụ y tế, trường học,… phục vụ cho những lao động ở các cơ sở sản xuất. 

Liên kết giữa nguyên liệu có sẵn của địa phương và cơ sở chế biến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp.

Đầu tư nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư thành lập và xây dựng các trường dạy nghề, các cơ sở đào tạo để lao động có tay nghề vững chắc. 

2.5. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.

Để hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu, ngành công nghiệp cùng các ngành hữu quan cần có những chính sách, giải pháp sau:


- Đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước… sao cho vượt mức đỉnh lũ hàng năm.


- Phát triển công nghệ, đầu tư các trang thiết bị dự báo, cảnh báo môi trường, thời tiết để kịp thời ứng phó; xây dựng hệ thống cảnh báo môi trường phục vụ sản xuất hợp lý.


- Cập nhật thường xuyên thông tin về thời tiết, khí hậu để thông báo kịp thời đến người dân nhằm lên kế hoạch ứng phó.


- Xây dựng các dự án và có kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu. Cụ thể như: có kế hoạch vận hành hợp lý các công trình cống bọng để điều tiết nước, trữ nước; kết hợp với ngành liên quan để đóng, mở các cống, điều hoà phân phối nước hợp lý, hạn chế thấp nhất tình trạng người dân tự ý phá bờ bao, mở cống không đúng quy trình làm thất thoát nguồn nước ngọt.

3. Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển thương mại - dịch vụ 

3.1. Chỉ tiêu quy hoạch.

a. Phân tích, dự báo xu hướng phát triển: Dựa vào vị trí thuận lợi nằm trên trục tỉnh lộ 943. Xã Vĩnh Trạch có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển thương mại - dịch vụ. Chính vì thế những năm qua địa phương đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ. Đến nay các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho phát triển thương mại - dịch vụ như: bưu điện, hệ thống giao thông, hệ thống điện, nước… đã cơ bản đáp ứng những nhu cầu phát triển của xã. 
Để phát huy hơn nữa những lợi thế và khẳng định vai trò của xã trong tương lai xã sẽ quy hoạch mở rộng khu trung tâm hành chính xã kết hợp dân cư và khu dân cư Chợ Tây Bình để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhằm phát triển thương mại dịch vụ. Song song đó, địa phương sẽ đầu tư nâng cấp chỉnh trang 3 chợ và các cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm phát triển xã thành nơi trọng điểm, đầu mối thu hút thương mại - dịch vụ của các xã lân cận. 
b. Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại - dịch vụ: Xác định việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đối nội, đối ngoại là tiền đề thu hút đầu tư và  là điều kiện cần thiết thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển từ khu vực trung tâm xã đến các xã lân cận. Vì thế trong kỳ quy hoạch địa phương sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng chợ Tây Bình và nâng cấp chỉnh trang chợ Vĩnh Trạch trung tâm của xã và chợ Vĩnh Trạch 2, và kêu gọi đầu tư chợ khu dân cư Tây Bình, góp phần giải quyết nhu cầu mua bán của nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy mạng lưới thương mại dịch vụ phát triển.
 Bên cạnh đó, mạng lưới bưu chính viễn thông và các dịch vụ giao thông vận tải hiện đang phát triển nhanh và chất lượng tốt. Tuy nhiên, để phát huy tiềm năng thương mại - dịch vụ, xã tiếp tục đầu tư mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch, nhất là các tuyến giao thông nông thôn có khả năng chi phối sự phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục quy hoạch, mở rộng, nâng cấp mạng lưới giao thông các ấp và khu dân cư, từng bước đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa giữa các địa phương. 

3.2. Xác định nhu cầu sử dụng đất, vị trí, địa điểm, qui mô diện tích công trình.


Cơ sở hạ tầng phát triển thương mại - dịch của xã cũng là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Ngoài ra, còn có hạ tầng phục vụ cho thương mại dịch vụ sẽ đầu tư xây dựng một số công trình sau: Do đó cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất sử dụng cho việc phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ có diện tích 83,8 ha, tăng 11,01 ha.
- Nâng cấp chỉnh trang lại Chợ xã Vĩnh Trạch thuộc ấp Vĩnh Trung có diện tích là 0,3 ha để đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 Ngoài ra trong kỳ còn mở rộng Chợ Tây Bình diện tích hiện trạng là 0,13 ha mở rộng thêm 0,12 ha và cải tạo chỉnh trang 2 Chợ Vĩnh Trạch ở ấp Trung Bình Nhất và Trung Bình Tiến để đáp ứng nhu cầu mua bán phát triển thương mại dịch vụ. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, công ty đầu tư khu dân cư Tây Bình khi đó sẽ hình thành Chợ Tây Bình mới góp phần phát triển thương mại dịch vụ.  
- Quy hoạch khu dân cư trung tâm xã kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, đồng thời quy hoạch quỹ đất cho các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô 1,66 ha.

- Xây mới Trạm y tế vị trí ở ấp Trung Bình Tiến với quy mô 0,15 ha đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Xây mới sân thể thao vị trí ở ấp Vĩnh Trung với diện tích là 1,0 ha, đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

3.3. Các giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện quy hoạch.

Có chính sách khuyến khích, thu hút và ưu đãi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia các loại hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã.

Quy hoạch quỹ đất và hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển thương mại - dịch vụ theo phương thức nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp cùng làm như xây dựng nhà ở cho người lao động, các dịch vụ y tế, trường học,… phục vụ cho những lao động thuộc các cơ sở hoạt động kinh doanh. 

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Ứng dụng rộng rãi thành tựu của công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới trong chế biến, sản xuất các sản phẩm thương mại dịch vụ. Sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật của địa phương. 

Trong quá trình đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ thương mại - dịch vụ địa phương cần có những chính sách, những biện pháp phù hợp nhằm quản lý điều hành cơ sở hạ tầng, khắc phục những sự cố xảy ra và có giải pháp tu sửa kịp thời. 

3.4. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.

Để hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu, ngành thương mại - dịch vụ cùng các ngành hữu quan cần có những chính sách, giải pháp sau:


- Đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước… sao cho vượt mức đỉnh lũ hàng năm.


- Phát triển công nghệ, đầu tư các trang thiết bị dự báo, cảnh báo môi trường, thời tiết để kịp thời ứng phó; xây dựng hệ thống cảnh báo môi trường phục vụ sản xuất hợp lý.


- Cập nhật thường xuyên thông tin về thời tiết, khí hậu để thông báo kịp thời đến người dân nhằm lên kế hoạch ứng phó.


- Xây dựng các dự án và có kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu.

4. Quy hoạch sử dụng đất 

4.1. Xây dựng phương án quy hoạch.

a. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

Trên cơ sở các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ đã đưa trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, nhu cầu về đất đai để đáp ứng các chỉ tiêu trên là rất cần thiết và không thể thiếu. Do đó, dự báo đến năm 2020, xã cần có quỹ đất tương ứng để phục vụ một số mục tiêu sau:

- Nhu cầu về đất đai cho phát triển kinh tế nông nghiệp: 
Với định hướng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và hoàn thiện dần hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, do đó nhu cầu về đất đai cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã sẽ có xu hướng giảm dần, ước tính đến năm 2020, đất nông nghiệp của xã còn khoảng 1.683,64 ha (trong đó diện tích đất lúa 1.536,04 ha), giảm 41,58 ha so với hiện trạng năm 2010.


- Nhu cầu về đất ở: 
Với chủ trương đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình, do đó chỉ tiêu đặt ra cho xã là đến năm 2015 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của xã đạt 1,10% và đến năm 2020 là 1,0%. Theo dự báo dân số đến năm 2020, tổng quy mô dân số của toàn xã có khoảng 18.375 dân, tăng thêm 1.818 dân. 
Với dân số gia tăng khoảng 574 hộ và nhu cầu đất ở cho việc di dời nhà trên sông kênh, rạch là 70 hộ và 140 hộ có nhà vi phạm lộ giới và các hộ tự giãn, trung bình đất ở thuộc khu dân cư khoảng 100m2/hộ và đất ở thuộc tuyến dân cư khoảng 600m2/hộ thì dự báo trong kỳ quy hoạch nhu cầu đất ở cần thêm khoảng 33 ha. 
Bảng 8: Dự báo dân số qua các giai đoạn
	Số TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Hiện trạng
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	
	
	Tổng số
	Tăng
	Tổng số
	Tăng

	I
	Dân số
	người
	16.557
	17.484
	927
	18.375
	891

	1
	Ấp Trung Bình Tiến
	người
	1.764
	1.923
	102
	2.021
	98

	2
	Ấp Trung Bình Nhất
	người
	2.478
	2.797
	148
	2.940
	143

	3
	Ấp Trung Bình Nhì
	người
	2.470
	2.448
	130
	2.573
	125

	4
	Ấp Tây Bình
	người
	2.147
	2.273
	121
	2.389
	116

	5
	Ấp Vĩnh Trung
	người
	4.482
	4.721
	250
	4.961
	241

	6
	Ấp Vĩnh An
	người
	1.507
	1.574
	83
	1.654
	80

	7
	Ấp Vĩnh Tây
	người
	1.685
	1.748
	93
	1.838
	89

	II
	Số hộ
	hộ
	3.801
	4.066
	265
	4.375
	309

	1
	Ấp Trung Bình Tiến
	hộ
	405
	447
	42
	481
	34

	2
	Ấp Trung Bình Nhất
	hộ
	579
	651
	72
	700
	49

	3
	Ấp Trung Bình Nhì
	hộ
	557
	569
	12
	613
	43

	4
	Ấp Tây Bình
	hộ
	493
	529
	36
	569
	40

	5
	Ấp Vĩnh Trung
	hộ
	1.034
	1.098
	64
	1.181
	83

	6
	Ấp Vĩnh An
	hộ
	346
	366
	20
	394
	28

	7
	Ấp Vĩnh Tây
	hộ
	387
	407
	20
	438
	31

	III
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	1,18
	1,1
	
	1,0
	

	IV
	Số người bình quânquân/hộ
	người
	4,4
	4,3
	
	4,2
	


- Nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ:
Với việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, trong kỳ quy hoạch diện tích đất phục vụ phát triển hạ tầng tăng thêm 17,95 ha.

- Nhu cầu sử dụng đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp;

Với việc nâng cấp và chỉnh trang và xây mới các hạng mục công trình sự nghiệp phục vụ cho địa phương thì đến cuối kỳ xã sẽ có trụ sở đạt chuẩn nông thôn mới. Dự báo nhu cầu đất sử dụng cho mục đích này sẽ giảm để chuyển qua sử dụng cho mục đích đất khác.

- Nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp; 

Trong thời gian tới, xu hướng phát triển kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng, vì vậy để kêu gọi đầu tư địa phương hình thành khu tiểu thủ công nghiệp. Dự báo trong thời gian tới, diện tích đất sử dụng cho mục đích này sẽ tăng 3,0 ha để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

- Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh;

Để phấn đấu đạt được các tiêu chí nông thôn mới cho xã nhà, vì thế trong tương lai xu hướng phát triển kinh tế sẽ chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng khu vực thương mại - dịch vụ. Dự báo trong thời gian tới, diện tích đất sử dụng cho mục đích này sẽ tăng 1,71 ha để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế.

- Nhu cầu sử dụng đất xử lý, chôn lấp chất thải 

Để đảm bảo xử lý chất thải rắn đáp ứng được yêu cầu vệ sinh môi trường cần xây dựng bãi rác tập trung. Dự báo nhu cầu đất đến năm 2020 tăng thêm khoảng 1,0 ha.

- Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa:

Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa tập trung là yêu cầu thiết yếu đối với mỗi địa phương và là một trong các chỉ tiêu cần đạt khi xây dựng nông thôn mới nhằm tạo cảnh quan môi trường khang trang, xoá tập quán chôn cất rải rác trong đất khu dân cư nông thôn gây ô nhiêm môi trường như hiện nay. Dự báo nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2015 tăng thêm khoảng 1,0 ha.

- Nhu cầu đất đai phục vụ phát triển y tế: 
Hiện xã có 1 trạm y tế với diện tích 0,1 ha thuộc ấp Trung Bình Nhất, do nằm cách xa trung tâm xã bán kính phục vụ chưa đều, tuy nhiên qua nhiều năm sử dụng cơ sở vật chất đã xuống cấp. Do đó, trong kỳ quy hoạch địa phương sẽ đầu tư xây mới 1 trạm y tế với diện tích 0,15 ha trên quỹ đất khu hành chánh xã vị trí ở ấp Trung Bình Tiến.

- Nhu cầu đất đai cho việc phát triển văn hóa: 
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí cho người dân, trong thời kỳ quy hoạch sẽ xây mới nhà văn hóa xã với quy mô 0,1ha trên quỹ đất khu hành chính xã và dành quỹ đất để bố trí công viên cây xanh 0,8ha trong khu quy hoạch trung tâm xã. Đồng thời sẽ xây mới các điểm văn hóa - thể thao cho 7 ấp với diện tích mỗi ấp là 0,05ha. Do đó, trong kỳ quy hoạch quỹ đất phục vụ cho phát triển văn hóa tăng thêm 1,2 ha. 

- Nhu cầu đất đai phục vụ giáo dục - đào tạo: 
Đất đai phục vụ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo là nhu cầu không thể thiếu của người dân. Dự kiến trong kỳ xã sẽ đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho trường Tiểu học A và B, trường Mẫu Giáo để đến giai đoạn 2011-2015 đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời nâng cấp mở rộng các điểm trường chưa đạt chuẩn, theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới bình quân có khoảng 10m2/học sinh. Vậy đến cuối kỳ đất giáo dục tăng thêm 1,0 ha cho việc mở rộng trường tiểu học B và trường THCS.

- Nhu cầu sử dụng đất chợ: Đến năm 2015, chợ xã phải đạt tiêu chuẩn chợ loại III theo tiêu chí nông thôn mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại - dịch vụ, mua bán và trao đổi hàng hoá của nhân dân, địa phương cần nâng cấp chỉnh trang hoặc mở rộng chợ hiện hữu để đạt chợ loại III. Dự báo nhu cầu đất chợ tăng khoảng 0,32 ha.

- Nhu cầu đất đai phục vụ phát triển thể dục - thể thao: 
Hiện trên địa bàn xã chưa có quỹ đất phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục - thể thao cho người dân. Trong kỳ quy hoạch địa phương cần đầu tư quỹ đất 1,0 ha để xây sân thể thao xã. 

- Nhu cầu đất đai cho việc phát triển giao thông: 
Nhằm đáp ứng tốt việc đi lại, giao thương hàng hóa và hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng phục vụ vận chuyển nông sản. Trong kỳ quy hoạch sẽ nâng cấp và mở rộng một số tuyến hiện trạng là đường đất hoặc độ rộng chưa đảm bảo lưu thông. Dự báo đến năm 2020, diện tích đất giao thông của toàn xã tăng thêm khoảng 5,33 ha.

b. Xác định khả năng đáp ứng về đất đai cho nhu cầu sử dụng đất:

- Khả năng đáp ứng của đất nông nghiệp: 
Đến cuối kỳ diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã còn lại 1.683,64 ha, trong đó có 1.536,04 ha là đất chuyên trồng lúa nước. Với khoảng diện tích này thì đến năm 2020, tổng sản lượng lương thực thu được từ việc sản xuất nông nghiệp khoảng 30.000tấn/năm, bình quân mỗi người dân có khoảng 1.650kg/người/năm, đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


- Khả năng đáp ứng của đất ở: 
Với việc đầu tư quỹ đất phục vụ cho việc xây mới khu dân cư và hình thành các tuyến dân cư cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất ở thì đến năm 2020, tổng diện tích đất ở của xã là 157,14 ha, bình quân đạt khoảng 360m2/hộ, đạt và vượt so với tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí nông thôn mới >100m2/hộ). 


- Khả năng đáp ứng cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ: 
Trong kỳ quy hoạch, với việc đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông, mở rộng và nâng cấp chợ, quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung... Thì đến cuối kỳ quy hoạch các tuyến giao thông, chợ, và các công trình hạ tầng khác đều đạt chuẩn so với tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ của địa phương.


- Khả năng đáp ứng nhu cầu về phát triển y tế: Với việc đầu tư xây mới 1 trạm y tế thuộc ấp Trung Bình Tiến với diện tích 0,15ha, thì đến cuối kỳ quy hoạch đất phát triển y tế của xã sẽ đạt chuẩn so với tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí nông thôn mới tối thiểu 0,1 ha cho 1 trạm y tế có vườn thuốc), đáp ứng được nhu cầu phát triển y tế của xã.


- Khả năng đáp ứng về đất văn hóa: 
Theo định hướng quy hoạch, trong kỳ xã sẽ đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa xã với diện tích 1000m2 và 7 điểm văn hóa thể thao với diện tích trung bình cho mỗi điểm khoảng 0,05 ha. Vậy đến cuối kỳ địa phương có nhà văn hóa xã và 7 ấp của xã đều có điểm văn hóa thể thao. So với tiêu chí nông thôn mới các điểm văn hóa này đều đạt chuẩn (tiêu chí mỗi điểm văn hóa có 0,05ha/điểm/ấp), đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, văn hóa, văn nghệ của nhân dân.


​- Khả năng đáp ứng cho nhu cầu đất giáo dục - đào tạo: 
Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, xã sẽ có kế hoạch đầu tư xây mới, mở rộng và nâng cấp các điểm trường. Đến cuối kỳ tổng diện tích đất giáo dục của xã có 3,7 ha, bình quân mỗi học sinh các cấp có khoảng 17,4 m2/học sinh, đạt chuẩn so với tiêu chí nông thôn mới (tiêu chí nông thôn mới 10m2/học sinh), đáp ứng được nhu cầu dạy và học của địa phương.


- Khả năng đáp ứng cho nhu cầu đất thể dục - thể thao: 
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu luyện tập thể dục - thể thao, trong kỳ quy hoạch xã đầu tư quỹ đất 1,0 ha phục vụ nhu cầu đất thể dục - thể thao, đáp ứng tốt nhu cầu đất thể dục - thể thao của người dân nông thôn trong giai đoạn tới.

- Khả năng đáp ứng nhu cầu đất giao thông: 
Đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất giao thông của xã có tổng diện tích 47,98 ha, tăng thêm 5,33 ha so với năm 2010. Các tuyến giao thông trên địa bàn hầu hết có độ rộng và kết cấu mặt đường đạt theo tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng được nhu cầu giao thông, vận chuyển hàng hóa trong thời gian tới. 
c. Xác định diện tích đất để phân bổ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương:

Trên cơ sở định hướng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã thời kỳ 2011 - 2020, trong kỳ quy hoạch sử dụng đất địa phương sẽ cân đối, phân bổ quỹ đất sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 10 năm tới, trên cơ sở nền tảng là đánh giá lại những tồn tại và các mặt đạt được trong việc quản lý và sử dụng đất của địa phương trong giai đoạn đã qua. Với diện tích tự nhiên không đổi 2.078 ha, chiếm 4,43% so với diện tích tự nhiên của huyện, đến cuối kỳ quy hoạch đất đai trên địa bàn xã được phân bổ cụ thể như sau:

- Đất nông nghiệp: đến năm 2020 có tổng diện tích là 1.683,64 ha, chiếm 81,02% diện tích đất tự nhiên, giảm 48,04 ha so với diện tích năm 2010. 

Trong đó: 
+ Đất lúa nước: Đến cuối kỳ hoạch có tổng diện tích 1.536,04 ha, giảm 41,58 ha, do chuyển sang sử dụng vào các mục đích của đất phi nông nghiệp. 

+ Đất trồng cây hàng năm: Đến cuối kỳ hoạch có tổng diện tích 2,82 ha, giữ nguyên diện tích hiện trạng. 

+ Đất trồng cây lâu năm: Cuối kỳ quy hoạch có diện tích 113,375 ha, giảm 6,46 ha so với hiện trạng năm 2010, do chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.  
+ Đất nuôi trồng thủy sản: Đến cuối kỳ có diện tích 31,41 ha, giữ nguyên diện tích hiện trạng.

Bảng 9: Diện tích đất nông nghiệp phân bổ trong kỳ quy hoạch

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích  năm 2010  (ha)
	Diện tích  năm 2020  (ha)
	So sanh Tăng (+); Giảm (-)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.078,00
	2.078,00
	0,00
	 100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	1.731,68
	1.683,64
	-48,04
	81,02

	1.1
	Đất lúa nước
	1.577,62
	1.536,04
	-41,58
	73,92

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	2,82
	2,82
	
	0,14

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	119,83
	113,37
	-6,46
	5,46

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	31,41
	31,41
	0,00
	1,51

	1.9
	Đất làm muối
	
	
	
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	


- Đất phi nông nghiệp: đến cuối kỳ quy hoạch có tổng diện tích là 394,36 ha, chiếm 18,98% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 48,04 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó:

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Đến cuối kỳ có tổng diện tích là 0,72 ha, giảm 0,36 ha so với hiện trạng năm 2010, do chuyển sang sử dụng vào các mục đích văn hóa, đất chợ và đất y tế là do xây dựng nhà văn hóa và trạm y tế.

+ Đất khu công nghiệp: Đến cuối kỳ quy hoạch trên địa bàn xã tăng 3,0 ha so với diện tích hiện trạng năm 2010 là do trong kỳ quy hoạch hình thành cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Trạch, sử dụng chủ yếu từ đất lúa chuyển sang.

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Cuối kỳ quy hoạch có tổng diện tích 2,74 ha, tăng 1,71 ha so với diện tích hiện trạng năm 2010 là do trong kỳ xây mới 2 trạm cấp nước với tổng diện tích là 0,05ha sử dụng từ đất ở và đất trồng cây lâu năm; quy hoạch đất phát triển thương mại dịch vụ ở trung tâm xã 1,66ha  sử dụng chủ yếu từ đất trồng lúa chuyển sang.

+ Đất xử lý, chôn lấp chất thải: Cuối kỳ quy hoạch có diện tích 1,0 ha, tăng 1,0 ha so với hiện trạng năm 2010 là do trong kỳ quy hoạch bãi rác ở ấp Tây Bình, sử dụng từ đất trồng lúa chuyển sang.

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Cuối kỳ quy hoạch có diện tích 1,89 ha, không thay đổi so với diện tích hiện trạng năm 2010.
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Cuối kỳ quy hoạch có diện tích 1,34 ha, tăng 1,0 ha so với hiện trạng năm 2010 là do trong kỳ xây mới nghĩa địa ở ấp Vĩnh Trung, sử dụng từ đất trồng lúa chuyển sang.

+ Đất phát triển hạ tầng: Cuối kỳ có tổng diện tích 266,53 ha, tăng 8,69 ha, sử dụng chủ yếu từ đất nông nghiệp và đất ở chuyển sang. Trong đó cụ thể như sau:

* Đất giao thông: Đến cuối kỳ có tổng diện tích 47,98 ha, tăng 5,33 ha so với hiện trạng. Trong đó: sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước 4,62 ha; sử dụng từ đất trồng cây lâu năm 0,63 ha và  đất ở 0,08 ha.

* Đất thủy lợi: Cuối kỳ quy hoạch có tổng diện tích 170,19 ha, không thay đổi diện tích so với hiện trạng 2010.

* Đất công trình bưu chính viễn thông: Đến cuối kỳ sẽ giữ nguyên diện tích 0,12 ha, không thay đổi so với hiện trạng 2010.

* Đất cơ sở văn hóa: Trong kỳ quy hoạch xã sẽ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và xây dựng 7 điểm văn hóa ở 7 ấp. Đến cuối kỳ diện tích đất cơ sở văn hóa sẽ có diện tích 1,19 ha, tăng 1,19 ha so với hiện trạng 2010. Trong đó: sử dụng từ đất trồng lúa 0,8 ha, từ đất trồng cây lâu năm 0,15 ha, từ đất ở 0,05 ha; từ đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 0,1 ha và sử dụng từ đất y tế và 0,09 ha. 
* Đất cơ sở y tế: Đến cuối kỳ có tổng diện tích 0,15 ha, tăng 0,05 ha so với hiện trạng là do xây mới Trạm Y Tế xã ở ấp Trung Bình Tiến với quy mô 0,15 ha được sử dụng từ đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp chuyển sang. Đồng thời trong kỳ đất cơ sở y tế cũng chuyển 0,09 ha sang sử dụng cho đất văn hóa để làm điểm văn hóa ấp Trung Bình Nhất và trung tâm học tập cộng đồng  xã, đồng thời chuyển 0,01ha cho đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp làm văn phòng ấp Trung Bình Nhất.

* Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Đến cuối kỳ có tổng diện tích 3,7 ha, tăng 0,8 ha so với hiện trạng 2010, được sử dụng 0,5 ha từ đất lúa; từ đất trồng cây lâu năm 0,1 ha, từ đất ở 0,2 ha. Do trong kỳ sẽ mở rộng trường Tiểu học B ở ấp Tây Bình thêm 0,5 ha và mở rộng trường THCS ở ấp Tây Bình thêm 0,3 ha.
* Đất cơ sở thể dục - thể thao: Trong kỳ quy hoạch địa phương sẽ đầu tư sân thể thao thuộc ấp Vĩnh Trung với diện tích 1,0 ha, sử dụng từ đất trồng lúa chuyển sang. Vậy đến cuối kỳ đất cơ sở thể dục - thể thao của xã có tổng diện tích 1,0 ha, tăng 1,0 ha so với hiện trạng năm 2010.

* Đất chợ: Đến cuối kỳ quy hoạch diện tích đất chợ của xã có tổng diện tích 2,2 ha, tăng 0,32 ha so với hiện trạng năm 2010, là do giai đoạn 2011-2015 sẽ mở rộng Chợ Tây Bình thêm diện tích 0,12ha được sử dụng từ đất công trình sự nghiệp chuyển sang. Đồng thời giai đoạn 2016-2020 sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hình thành phát triển chợ Tây Bình mới với quỹ đất bố trí khoảng 0,2ha trong khu dân cư . 
Bảng 10: Diện tích đất phi nông nghiệp phân bổ trong kỳ quy hoạch 

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích  
năm 2010 
 (ha)
	Diện tích  năm 2020  (ha)
	So sánh Tăng (+); Giảm (-)
	Cơ cấu (%)

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.078,00
	2.078,00
	0,00
	 100,00 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	346,32
	394,36
	48,04
	18,98

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, ctsn
	1,08
	0,72
	-0,36
	0,03

	2.2
	Đất quốc phòng
	
	
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	
	
	
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	0,00
	3,00
	3,00
	0,14

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,03
	2,74
	1,71
	0,13

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	
	
	
	

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	
	
	
	

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	
	
	
	

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	0,00
	1,00
	1,00
	0,05

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,89
	1,89
	0,00
	0,09

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	0,34
	1,34
	1,00
	0,06

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	
	
	
	

	2.13
	Đất sông, suối
	
	
	
	

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	217,84
	226,53
	8,69
	10,90

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	
	
	
	


- Đất khu dân cư nông thôn: 
Việc bố trí sắp xếp lại dân cư nông thôn trong tương lai để từng bước ổn định lâu dài, kết hợp với việc xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi cho sản xuất, duy trì, tu bổ và phát triển mới các công trình văn hoá phúc lợi của nhân dân. 

Trên cơ sở thực trạng phân bố dân cư và điều kiện ăn ở của nhân dân hiện nay và định hướng trong thời gian tới khi cơ sở hạ tầng từng bước hoàn chỉnh thì kéo theo nhu cầu sử dụng đất ở của người dân cũng cần để tạo sự ổn định trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân để các hộ tự giãn, cho việc di dời nhà trên sông kênh, nằm trong hành lang lộ giới hoặc chuyển mục đích sử dụng, nên trong kỳ sẽ bố trí các tuyến dân cư kết hợp nhà ở và phát triển kinh tế vườn dọc theo các tuyến giao thông chính một mặt nâng cao giá trị sử dụng đất, mặt khác thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hợp lý, tạo ra cảnh quan môi trường ngày càng trong lành hơn. Trong kỳ sẽ quy hoạch các tuyến dân cư:

Bảng 11 : Quy hoạch các TDC nhà vườn để bố trí đất ở đến năm 2020

	Tên công trình
	Chiều dài

 (km)
	Độ rộng cho phép CMĐ (m) 
	Chỉ giới xây dựng [tính từ tim lộ] (m)
	Định hướng

 phát triển

	TDC nhà vườn Tỉnh lộ 943
	4,7
	150
	28
	2012

	TDC nhà vườn Lộ tẻ Vĩnh Trạch
	0,5
	60
	10
	2013

	Khu Dân Cư trung tâm hành chánh xã 1,5 ha 
	
	2015 

	TDC nhà vườn kênh Ông Cò
	3,0
	60
	10
	2016 -2020

	TDC nhà vườn kênh Thanh Niên
	2,1
	60
	7
	2016 -2020

	TDC nhà vườn kênh Mười Cai
	5,5
	60
	7
	2016 -2020


Đến cuối kỳ quy hoạch diện tích đất khu dân cư nông thôn có tổng diện tích 409,85 ha, tăng 47,04 ha so với hiện trạng năm 2010. Trong đó diện tích đất ở đến cuối kỳ có tổng diện tích 157,14 ha, tăng 33 ha so với hiện trạng. Trong đó: sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang 27,8 ha và từ đất trồng cây lâu năm 5,55 ha. Đồng thời cũng chuyển sang sử dụng cho mục đích đất chuyên dùng 0,35 ha.

d. Xác định diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng sử dụng đất, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch:

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng:

Đến cuối kỳ quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng là 1.683,64 ha; đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng 394,36ha, được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Bảng 12: Diện tích các loại đất không thay đổi mục đích so với hiện trạng
	 Số TT
	Loại đất
	Mã 

loại đất 
	Diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	   1.683,64 

	1.1
	Đất lúa nước
	DLN
	   1.536,04 

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	          2,82 

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	      113,37 

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	        31,41 

	1.9
	Đất làm muối
	LMU
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	      394,36 

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	          0,72 

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	              -   

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	              -   

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	          3,00 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	SKC
	          2,74 

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	SKX
	              -   

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	              -   

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	              -   

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	DRA
	          1,00 

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	          1,89 

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	NTD
	          1,34 

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	SMN
	              -   

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	              -   

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	      226,53 

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	              -   

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	              -   

	4
	Đất đô thị
	DTD
	              -   

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	DBT
	              -   

	6
	Đất khu du lịch
	DDL
	              -   

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	DNT
	409,85


- Diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch:

Trong kỳ quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 48,04 ha. Trong đó: đất trồng lúa nước chuyển sang phi nông nghiệp là 41,58 ha và đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 6,46 ha.

c. Xác định diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép trong kỳ quy hoạch:

Trong kỳ quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp là 48,04 ha. Trong đó có 33 ha chuyển sang đất ở phải xin phép chuyển mục đích sử dụng với các cơ quan có thẩm quyền, diện tích chuyển mục đích còn lại là các công trình quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, không cần phải xin phép chuyển mục đích.

d. Xác định diện tích đất lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, không thay đổi so với hiện trạng:

Với mục tiêu đặt ra của xã là đến năm 2020, bình quân lương thực đầu người đạt khoảng 700 - 800kg/người/năm. Do đó đến cuối kỳ quy hoạch diện tích đất lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, không thay đổi mục đích là 1.683,64 ha, chiếm 81,02% diện tích đất tự nhiên.
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUY HOẠCH ĐẾN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
1. Về kinh tế: 


Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trong kỳ quy hoạch sẽ tạo thêm cơ hội cho người dân trong việc sản xuất và kinh doanh mua bán. Trong đó: Việc đầu tư hạ tầng phát triển nông nghiệp sẽ giúp cho người dân có nhiều thuận lợi hơn trong sản xuất, giảm được chi phí trong canh tác và vận chuyển nông sản sau mỗi mùa vụ, từ đó lợi thuận thu được trên một đơn vị diện tích đất được nâng lên; việc đầu tư hạ tầng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ sẽ là tiền đề và là cơ hội thuận lợi để người dân mở rộng  và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài xã, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.


Ngoài ra việc đầu tư phát triển các tuyến và khu dân cư của phương án quy hoạch sẽ giúp cho địa phương có thêm nguồn thu từ việc chuyển mục đích sử dụng, tạo quỹ cho địa phương hoạt động.
2. Về xã hội:


Trên cơ sở đầu tư, nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi ngành nghề, giải quyết được việc làm và tăng thêm thu nhập. Từ đó số hộ nghèo của địa phương sẽ được cải thiện và giảm dần.


Khi cơ sở hạ tầng xã hội như: y tế, bưu chính viễn thông, giáo dục,… được đầu tư cải thiện thì đời sống an sinh xã hội, mức hưởng thụ phúc lợi xã hội và trình độ dân trí… của địa phương sẽ được nâng lên. Từ đó diện mạo của xã sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

3. Về môi trường.


Trong phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, địa phương đã đầu tư bố trí quỹ đất cho việc di dời các hộ dân sống trên các tuyến kênh, mương vào các khu và các tuyến dân cư. Với việc làm này sẽ giải quyết được vấn đề gây ô nhiễm môi trường của các hộ dân sống trên các kênh, mương, rạch. Bên cạnh đó việc đầu tư cải tạo, nâng cấp các hệ thống cống thoát nước cũng góp phần giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường của địa phương. Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp việc đầu tư mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông kết hợp với đê bao kiểm soát lũ, nạo vét các kênh, mương nội đồng, tu sửa các hệ thống cấp thoát nước sẽ hạn chế và ứng phó được những tình tiết xấu có thể xảy ra trong sản xuất nông nghiệp do biến đổi khí hậu gây ra.
V. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU 
1. Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích:


Việc lập quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Trạch sẽ được chia ra làm 2 kỳ, mỗi kỳ được thực hiện trong 5 năm, cụ thể trong kỳ đầu (2011 - 2015) và kỳ cuối (2016 - 2020).
Bảng 13: Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	
	
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)
	Diện tích
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH

TỰ NHIÊN
	2.078,00
	100,00
	2.078,00
	100,00
	2.078,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	1.731,68
	83,33
	1.704,84
	82,04
	1.683,64
	81,02

	1.1
	Đất lúa nước
	1.577,62
	75,92
	1.555,14
	74,84
	1.536,04
	73,92

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	2,82
	0,14
	2,82
	0,14
	2,82
	0,14

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	119,83
	5,77
	115,47
	5,56
	113,37
	5,46

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	31,41
	1,51
	31,41
	1,51
	31,41
	1,51

	1.9
	Đất làm muối
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	346,32
	16,67
	373,16
	17,96
	394,36
	18,98

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, ctsn
	1,08
	0,05
	0,72
	0,03
	0,72
	0,03

	2.2
	Đất quốc phòng
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	3,00
	0,14

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,03
	0,05
	2,74
	0,13
	2,74
	0,13

	2.6
	Đất sản xuất vlxd, gốm sứ
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	-
	-
	1,00
	0,05
	1,00
	0,05

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,89
	0,09
	1,89
	0,09
	1,89
	0,09

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	0,34
	0,02
	1,34
	0,06
	1,34
	0,06

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất sông, suối
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	217,84
	10,48
	225,13
	10,83
	226,53
	10,90

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	
	
	
	
	
	

	4
	Đất đô thị
	
	
	
	
	
	

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	
	
	
	
	
	

	6
	Đất khu du lịch
	
	
	
	
	
	

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	362,81
	17,46
	388,65
	18,70
	409,85
	19,72


2. Diện tích sử dụng các loại đất đến từng năm (kỳ đầu 2011 - 2015)

Với việc phân kỳ quy hoạch sử dụng đất, thì trong kỳ đầu (2011 - 2015) tổng diện tích tự nhiên của xã vẫn không thay đổi 2.078 ha, chiếm 4,43% diện tích đất tự nhiên của huyện. Trong đó, diện tích các loại đất được phân bổ cụ thể cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội như sau:

a. Đất nông nghiệp: Đến cuối kỳ đầu (năm 2015) có tổng diện tích là 1.704,84 ha, chiếm 82,04% diện tích đất tự nhiên, giảm 26,84 ha so với diện tích năm 2010. Trong đó:

- Đất lúa nước: Đến cuối kỳ đầu có tổng diện tích 1.555,14 ha, giảm 22,48 ha do chuyển sang sử dụng cho các mục đích đất phi nông nghiệp.

- Đất trồng cây hàng năm còn lại: Đến cuối kỳ đầu vẫn giữ nguyên diện tích 2,82ha.
- Đất trồng cây lâu năm: Đến cuối kỳ đầu có tổng diện tích 115,47 ha, giảm 4,36 ha do chuyển sang sử dụng cho các mục đích đất phi nông nghiệp.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Đến cuối kỳ đầu có tổng diện tích 31,41 ha, giữ nguyên diện tích.

b. Đất phi nông nghiệp: Đến cuối kỳ đầu có tổng diện tích là 373,16 ha, chiếm 17,96% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 26,84 ha đúng bằng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang. Trong đó:
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Đến cuối kỳ đầu có tổng diện tích là 0,72 ha, giảm 0,36 ha so với hiện trạng năm 2010, do chuyển sang sử dụng vào mục đích văn hóa, đất chợ và đất y tế là do xây dựng nhà văn hóa và trạm y tế.
+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Cuối kỳ đầu quy hoạch có tổng diện tích 2,74 ha, tăng 1,71 ha so với diện tích hiện trạng năm 2010, sử dụng chủ yếu từ đất nông nghiệp chuyển sang.

+ Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Cuối kỳ đầu quy hoạch có diện tích 1,89 ha, không thay đổi so với diện tích hiện trạng năm 2010.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Cuối kỳ đầu quy hoạch có diện tích 1,34 ha, tăng 1,0 ha so với hiện trạng năm 2010, sử dụng chủ yếu từ đất trồng lúa chuyển sang.

+ Đất phát triển hạ tầng: Cuối kỳ đầu có tổng diện tích 225,13 ha, tăng 7,29 ha, sử dụng chủ yếu từ đất nông nghiệp chuyển sang.

c. Đất khu dân cư nông thôn: Cuối kỳ đầu của kỳ quy hoạch, có tổng diện tích 322,68 ha, tăng 27,16 ha so với hiện trạng năm 2010, được sử dụng chủ yếu từ đất nông nghiệp chuyển sang. Trong đó;

- Đất ở nông thôn: Cuối kỳ đầu của kỳ quy hoạch, có tổng diện tích 140,34 ha, tăng 16,2 ha so với hiện trạng năm 2010, được sử dụng chủ yếu từ đất nông nghiệp chuyển sang.

Sau đây là bảng chi tiết các loại đất phân bổ cho các mục đích sử dụng của từng năm trong kỳ đầu của thời kỳ quy hoạch:
Bảng 14: Phân bổ diện tích các loại đất đến từng năm của kỳ đầu quy hoạch

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm hiện trạng năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.078,00
	2.078,00
	2.078,00
	2.078,00
	2.078,00
	2.078,00

	1
	Đất nông nghiệp
	1.731,68
	1.730,50
	1.716,35
	1.712,27
	1.711,50
	1.704,84

	1.1
	Đất lúa nước
	1.577,62
	1.576,54
	1.566,44
	1.562,44
	1.561,80
	1.555,14

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	2,82
	2,82
	2,82
	2,82
	2,82
	2,82

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	119,83
	119,73
	115,68
	115,60
	115,47
	115,47

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đất rừng sản xuất
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	31,41
	31,41
	31,41
	31,41
	31,41
	31,41

	1.9
	Đất làm muối
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	346,32
	347,50
	361,65
	365,73
	366,50
	373,16

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	1,08
	0,94
	0,94
	0,84
	0,72
	0,72

	2.2
	Đất quốc phòng
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đất an ninh
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải 
	-
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	2.5
	Đất khu công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,03
	1,05
	1,05
	1,08
	1,08
	2,74

	2.7
	Đất sản xuất vlxd, gốm sứ
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Đất di tích danh thắng
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	0,34
	0,34
	1,34
	1,34
	1,34
	1,34

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất sông, suối
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	217,84
	219,16
	219,26
	220,41
	221,38
	225,13

	3
	Đất chưa sử dụng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Đất đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	
	
	
	
	
	

	6
	Đất khu du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Đất khu dân cư nông thôn
	362,81
	363,99
	377,14
	381,22
	381,99
	388,65


3. Các công trình thực hiện trong giai đoạn kế hoạch kỳ đầu (2011 - 2015):


Trong kỳ đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất, ngoài các công trình hạng mục được nâng cấp, cải tạo, địa phương sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm (liên quan đến chu chuyển đất đai) như sau:

Bảng15: Các công trình đầu tư thực hiện giai đoạn 2011 - 2015

	Số TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Năm thực hiện

	Đất cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	

	1
	Xây mới văn phòng ấp Trung Bình Nhất
	0,01
	ấp Trung Bình Nhất
	2011

	Đất sản xuất kinh doanh
	
	
	

	2
	Xây mới Trạm cấp nước
	0,02
	ấp Trung Bình Nhất
	2011

	3
	Xây mới Trạm cấp nước
	0,03
	ấp Vĩnh Trung
	2013

	4
	Đất thương mại dịch vụ TTHC
	1,66
	ấp Trung Bình Tiến
	2015

	Đất Giáo dục
	
	
	

	5
	Mở rộng Trường Tiểu học B
	0,5
	ấp Tây Bình
	2011

	6
	Mở rộng Trường THCS
	0,3
	ấp Tây Bình
	2015

	Đất Y tế
	
	
	

	7
	Xây mới Trạm y tế
	0,15
	ấp Trung Bình Tiến
	2011

	Đất Thể thao
	
	
	

	8
	Xây mới Sân thể thao xã
	1,0
	ấp Vĩnh Trung 
	2013

	Đất văn hóa
	
	
	

	9
	Xây mới điểm VH-TT và TT Học tập cộng đồng (trên quỹ đất trạm y tế)
	0,09
	ấp Trung Bình Nhất
	2011

	10
	Xây mới Nhà văn hóa xã
	0,1
	ấp Trung Bình Tiến
	2013

	11
	Xây mới điểm Văn hóa - thể thao ấp
	0,05
	ấp Trung Bình Nhì
	2012

	12
	Xây mới điểm Văn hóa - thể thao ấp
	0,05
	ấp Tây Bình
	2013

	13
	Xây mới điểm Văn hóa - thể thao ấp
	0,05
	ấp Vĩnh Trung
	2012

	Đất Chợ
	
	
	

	14
	Mở rộng Chợ Tây Bình
	0,12
	ấp Tây Bình
	2014

	Đất xử lý, chôn lắp chất thải
	
	
	

	15
	QH Khu xử lý rác
	1,0
	ấp Trung Bình Nhì
	2012

	Đất nghĩa địa
	
	
	

	16
	QH nghĩa địa
	1,0
	ấp Vĩnh Trung
	2012

	Đất Giao Thông
	
	
	

	17
	Nâng cấp mở rộng Lộ tẻ Vĩnh Trạch
	0,68
	
	2011

	18
	Mở mới đường vào Bãi rác
	0,1
	
	2012

	19
	Nâng cấp mở rộng Lộ tẻ Mương Trâu
	0,11
	
	2014

	20
	Nâng cấp mở rộng lộ Đông Bà Cả
	0,16
	
	2014

	21
	Nâng cấp mở rộng gtnđ kênh Tràm Chích
	0,2
	
	2014

	22
	Nâng cấp mở rộng gtnđ kênh Nguyễn Hữu Tư.
	0,38
	
	2014

	23
	Mở mới gtnđ kênh út Đờ
	0, 2
	
	2015

	24
	Mở mới gtnđ kênh 300
	0,15
	
	2015

	25
	Mở mới gtnđ Rạch ách - Đòn Dong
	1,1
	
	2015

	26
	Mở rộng lộ Vĩnh An - Vĩnh Tây
	1,42
	
	2015

	Đất ở
	
	
	

	27
	QH TDC nhà vườn cặp TL943 
	13,35
	ấp TBT+ V.Trung
	2012

	28
	QH đất ở dân cư trung tâm xã
	1,5
	ấp Trung Bình Tiến
	2015


4. Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng trong giai đoạn kế hoạch kỳ đầu:

Trong kỳ đầu quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 26,84 ha, được sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng cây lâu năm.
5. Diện tích các loại đất cần thu hồi trong giai đoạn kế hoạch kỳ đầu:


Diện tích cần thu hồi để phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội của xã trong giai đoạn 5 năm kỳ đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất là 9,64 ha. Trong đó: thu hồi từ đất lúa là 8,98 ha, đất trồng cây lâu năm 0,31 ha, từ đất ở là 0,35 ha. 
VI. PHÂN KỲ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI:

Bảng 16: Các công trình đầu tư thực hiện giai đoạn 2016 – 2020

	Số TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Năm thực hiện

	Đất khu công nghiệp
	
	
	

	1
	Quy hoạch cụm CN -TTCN
	3,0
	ấp Trung Bình Tiến
	2016-2020

	Đất văn hóa
	
	
	

	2
	Xây mới điểm Văn hóa - thể thao ấp
	0,05
	ấp Vĩnh Tây 
	2016-2020

	3
	Xây mới điểm Văn hóa - thể thao ấp
	0,05
	ấp Vĩnh An
	2016-2020

	Đất Giao Thông
	
	
	

	4
	Mở rộng lộ Đông Bốn Tổng
	1,1
	
	2016-2020

	Đất ở
	
	
	

	5
	QH TDC nhà vườn kênh Ông Cò
	6,0
	
	2016-2020

	6
	QH TDC nhà vườn kênh Thanh Niên
	4,0
	
	2016-2020

	7
	QH TDC nhà vườn kênh Mười Cai
	5,5
	
	2016-2020


Phần thứ tư

CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
QUY HOẠCH VÀ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP CHUNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH.
1. Giải pháp về chính sách.

- Cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật có liên quan đến đất đai vào điều kiện cụ thể trên địa bàn xã và áp dụng đồng bộ các chính sách quản lý nhà nước về đất đai.

- Thực hiện chính sách ưu tiên về đất đai để phát triển các ngành thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, chính sách về khuyến khích sử dụng đất đai tiết kiệm và có hiệu quả đối với mọi mục đích sử dụng đất.

- Thực hiện chính sách đền bù và chính sách thuế thích hợp đối với đất chuyển mục đích sử dụng, nhất là đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở.

- Khuyến khích đầu tư phát triển đồng bộ và kết hợp các mục đích sử dụng đất, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sử dụng đất, làm giàu đất, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước và cảnh quan môi trường trên cơ sở bền vững.

2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư.

Về nhu cầu sử dụng vốn đầu tư vào việc thực hiện theo phương án quy hoach trên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là rất lớn so với nguồn thu ngân sách hàng năm của xã. Để đáp ứng về nguồn vốn phát triển mang tính khả thi, địa phương phải tranh thủ nguồn vốn của cấp trên phân bổ đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời huy động cả nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nguồn vốn do nhân dân địa phương đóng góp. Trên cơ sở phân tích các điều kiện khách quan, trước mắt địa phương cần tập trung vào các nguồn vốn sau: vốn trung ương đầu tư phát triển nông thôn mới; vốn từ ngân sách (sử dụng tối đa nguồn vốn ngân sách của xã); vốn của cấp huyện, cấp tỉnh và vốn đóng góp của doanh nghiệp, nhân dân địa phương.

3. Giải pháp về khoa học - công nghệ.

- Tăng cường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống; có cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ. Có chính sách đãi ngộ mạnh mẽ để thu hút nhân tài.
- Xây dựng lộ trình và lên kế hoạch đào tạo, thu hút con em trong toàn xã tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ lao động, đáp ứng điều kiện sản xuất mới, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua việc khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, dành nguồn vốn phù hợp cho việc nâng cao trình độ dân trí, trình độ kỹ thuật cho người lao động; tăng cường công tác đào tạo lao động kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao. Cụ thể như:

+ Mở rộng các hình thức đào tạo nghề, tập trung vào các ngành nghề mà xã hội đang cần như: công nghiệp, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, công nghệ viễn thông,... 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lực lượng lao động trong và ngoài doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hình thức liên kết đào tạo để mở rộng quy mô, đa dạng hình thức và ngành nghề đào tạo. Chú trọng đào tạo lực lượng công nhân lành nghề và cán bộ quản lý có trình độ cao.

- Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực đào tạo, phát triển mạnh loại hình đào tạo nghề dân lập, tư thục để thu hút mọi nguồn lực vào lĩnh vực đào tạo.

4. Giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Giải pháp đặt ra cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn là làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch với kế hoạch đầu tư phát triển cho từng hạng mục công trình. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, thực hiện phân cấp quản lý cho các cơ sở theo hướng nâng cao chế độ, trách nhiệm của chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và UBND xã. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai quá trình đầu tư để nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng công trình, chống thất thoát, lãng phí.

5. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.

Do truyền thống canh tác độc canh và lạm dụng bón phân hóa học cho đất trong thời gian qua của nông dân nên vấn đề thoái hoá đất trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra, ảnh hưởng lớn đến chất lượng và sản lượng nông nghiệp. Để bảo vệ, cải tạo đất trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần khuyến khích, kêu gọi người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Thuỷ lợi là biện pháp kỹ thuật quan trọng hàng đầu trong việc cải tạo đất. Việc tưới tiêu nước chủ động, khoa học bằng một hệ thống kênh mương hoàn chỉnh nhằm cải thiện độ phì cho đất, tăng độ ẩm, cải thiện được các đặc tính lý hoá trong đất, làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng kết dính, giữ nước tốt hơn, giúp hệ vi sinh vật có lợi trong đất hoạt động tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển bền vững hơn.

- Biện pháp hữu cơ bao gồm chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý và tăng cường bón lót bằng các nguồn phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh,... để cải tạo và tăng độ phì cho đất. Tuy nhiên khi sử dụng, phân hữu cơ phải được ủ cho đến khi mục để không gây ô nhiễm môi trường và không gây hại cho cây trồng. Ngoài ra có thể sử dụng các loại chất thải nông nghiệp như rơm, rạ, mùn trấu, rác sinh hoạt, than bùn... để sản xuất phân hữu cơ vi sinh dùng làm chất cải tạo đất.

- Đa dạng hoá cây trồng nhằm đạt hiệu quả thu nhập cao trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, đồng thời góp phần cải tạo đất bằng cách trả lại độ màu mỡ lâu dài cho đất. 

- Che phủ đất cũng là một biện pháp rất thích hợp trong việc bảo vệ đất giúp hạn chế bốc hơi nước, giữ ẩm cho đất, chống gió bão, hạn chế cỏ dại và giữ ấm cho cây trồng, giúp phân phối đều hòa nước không gây úng thối cho cây, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ vi sinh vật trong đất hoạt động làm cho đất tơi xốp, thoáng khí  giúp cho hệ rễ cây trồng phát triển tốt…

Bên cạnh việc bảo vệ, cải tạo đất, địa phương cũng nên xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với phương án quy hoạch. Hoàn thiện các công đoạn thu gom xử lý rác thải, các khu nghĩa địa và khu xử lý nước thải tập trung, các mảng cây xanh trong các khu dân cư nhằm đảm bảo về chức năng mỹ quan và môi trường sinh thái trong toàn thị trấn. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc trừ sâu trong canh tác đất nông nghiệp hợp lý, nhằm hạn chế việc ô nhiễm nguồn nước và môi trường sống của người dân.

6. Chính sách, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.

Trong nhiều năm gần đây, diễn biến khí hậu thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho con người, nhiệt độ ngày càng tăng cao và lượng mưa thay đổi thất thường. Do đó, việc triển khai áp dụng tổng hợp các biện pháp nhằm ứng phó với tình trạng này là rất cần thiết. 

Bên cạnh đó, nền nhiệt độ cũng ngày càng tăng cao, đặc biệt là vào tháng 3 và tháng 4 là thời kỳ hạn hán gay gắt. Trong khi đó, lượng mưa lại phân bố không đều, tập trung chủ yếu vào một số tháng trong mùa mưa, dễ gây hiện tượng lũ quét cục bộ và hạn hán, cháy rừng…

Trước thực trạng trên, địa phương cần khẩn trương triển khai các giải pháp tổng hợp, nhằm ứng phó với thực trạng biến đổi khí hậu. Trong đó, cần chú ý đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo biến đổi khí hậu; hệ thống đê bao và dự án đập ngăn nước biển, dự án tiêu thoát nước cục bộ và các trạm bơm dọc các tuyến kênh chính. Đặc biệt, cần sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tích cực trồng cây xanh chắn gió; xây dựng dự án mô hình nhà và mô hình làng nghề sống chung với lũ…

II. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH.
Để công tác lập quy hoạch của xã cũng như công tác điều hành quy hoạch đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả cao cần phải có sự phân công, phân nhiệm rỏ ràng. Theo đó:

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Có trách nhiệm giúp UBND huyện thu thập số liệu, xây dựng đề cương và lập quy hoạch. Đồng thời công bố, công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch về các dự án, công trình đầu tư khi đã được xét duyệt.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, trình hồ sơ gởi Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức thẩm định.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Có trách nhiệm xem xét hồ sơ và phê duyệt quy hoạch.

- Sở Tài nguyên - môi trường: Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ quy hoạch của xã và tổ chức thẩm định.

- Các Phòng, Ban của huyện: Có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong các thủ tục cần thiết để tiến hành công bố xóa bỏ các công trình đã được quy hoạch trước đây mà đến nay về quy mô, vị trí và hiệu quả thực hiện không còn phù hợp. Đồng thời tiến hành tổng hợp và đưa ra kế hoạch sử dụng đất chi tiết của ngành mình một cách hiệu quả và khoa học theo phương án quy hoạch, theo dõi và tổ chức thực hiện các khoản thu từ đất theo Luật Đất đai hiện hành.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
Tài liệu Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thời kỳ 2011 - 2020 được xây dựng trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của huyện. Số liệu về quy hoạch được tổng hợp trên nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực của địa phương nên có tính khả thi khá cao.

Tài liệu quy hoạch được lập dựa theo Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cấp xã thời kỳ 2011 - 2020, và hướng dẫn số 979/HD-STNMT ngày 08 tháng 10 năm 2010 về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã được lập, tuân thủ đầy đủ các cơ sở pháp lý, trình tự tổ chức thực hiện chặt chẽ theo các văn bản pháp luật về đất đai quy định. Quy hoạch đã phản ánh, cập nhật đầy đủ các định hướng quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch tổng thể của địa phương.

Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của thị trấn thời kỳ 2011 - 2020 và trong kế hoạch sử dụng đất từng năm kỳ đầu 2011 - 2015, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở bền vững. Đồng thời là công cụ quan trọng để địa phương thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch của pháp luật.

2. Kiến nghị

Đề nghị Hội đồng nhân dân xã và các cơ quan có thẩm quyền, sớm xem xét thông qua phương án Quy hoạch để Ủy ban nhân dân xã có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn mình quản lý, cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của phương án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đảng bộ đề ra.
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		Biểu 01/CH

		HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010  THÀNH PHỐ LONG XUYÊN - TỈNH AN GIANG																		Khu vực I		72%

		Đơn vị tính: ha																		Khu vực II		6%

		STT		Chỉ tiêu		Diện tích hiện trạng năm 2010  (ha)		Diện tích 2000  (ha)		So sanh             Tăng (+); Giảm (-)		Cơ cấu             (%)		Diện tích theo quy hoạch được duyệt đến năm 2010       (ha)		Tỷ lệ thực hiện theo quy hoạch được duyệt (%)				Khu vực III		22%

				TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN		2,936.00		4,880.00		-1,944.00		100.00		2,928.14		100.27

		1		Đất nông nghiệp		2,654.60		4,037.00		-1,382.40		90.42		2,447.56		108.46

		1.1		Đất lúa nước		2,584.10		3,957.00		-1,372.90		88.01		2,088.28		123.74

		1.2		Đất trồng lúa nương						0.00		- 0

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		4.33		0.00		4.33		0.15		0.23		1,882.61

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		47.14		80.00		-32.86		1.61		343.05		13.74

		1.5		Đất rừng phòng hộ						0.00		- 0

		1.6		Đất rừng đặc dụng		0.00		0.00		0.00		- 0				0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất						0.00		- 0				0.00								Đất nông nghiệp		Đất phi nông nghiệp

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		19.03				19.03		0.65		8.00		237.88						Diện tích 
HT 2010		2,654.60		2,447.56

		1.9		Đất làm muối								- 0										Diện tích QH được duyệt 2010		281.40		394.91

		1.10		Đất nông nghiệp khác								- 0

		2		Đất phi nông nghiệp		281.40		804.00		-522.60		9.58		394.91		71.26

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		0.84		1.90		-1.06		0.03		5.10		16.47

		2.2		Đất quốc phòng		2.80		0.00		2.80		0.10		0.00		0.00

		2.3		Đất an ninh								- 0

		2.4		Đất khu công nghiệp								- 0

		2.5		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		0.63		0.85		-0.22		0.02		1.05		60.00

		2.6		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ								- 0

		2.7		Đất cho hoạt động khoáng sản								- 0

		2.8		Đất di tích danh thắng		0.00		0.00		0.00		- 0		0.00		0.00

		2.9		Đất xử lý, chôn lấp chất thải								- 0

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		0.00		0.93		-0.93		- 0		0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		0.00		5.00		-5.00		- 0		5.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng						0.00		- 0

		2.13		Đất sông, suối								- 0

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		182.23		463.32		-281.09		6.21		383.76		47.49

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác						0.00		- 0

		3		Đất chưa sử dụng		0.00		39.00		-39.00		- 0		0.00		0.00

		4		Đất đô thị		94.90		332.00		-237.10		3.23		85.67		110.77

		5		Đất khu bảo tồn thiên nhiên								- 0

		6		Đất khu du lịch								- 0

		7		Đất khu dân cư nông thôn		277.97		277.97		0.00		9.47		85.67		324.47

																				Đất nông nghiệp		Đất phi nông nghiệp		Đất chưa sử dụng

										Đất nông nghiệp		Đất phi nông nghiệp		Đất chưa sử dụng				2000		4,037.00		804.00		39

								2000		1,608.00		500.00		0				2010		2,654.60		281.4		0

								2010		1,731.68		346.32		0
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		BiÓu 01/HT-QH

		HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n¨m 2010

		Thø tù		chØ tiªu		M·		DiÖn tÝch (ha)		C¬ cÊu (%)

		(1)		(2)		(3)		(4)=(6)+(7)+...		(5)

				Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn				2,936.00		100.00

		1		®Êt n«ng nghiÖp		NNP		2,654.60		90.42

		1.1		§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp		SXN		2,635.57		89.77

		1.1.1		§Êt trång c©y hµng n¨m		CHN		2,588.43		88.16

		1.1.1.1		§Êt trång lóa		LUA		2,584.10		88.01

		1.1.1.1.1		§Êt chuyªn trång lóa n­íc		LUC		2,584.10		88.01

		1.1.1.1.2		§Êt trång lóa n­íc cßn l¹i		LUK		- 0		- 0

		1.1.1.1.3		§Êt trång lóa n­¬ng		LUN		- 0		- 0

		1.1.1.2		§Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i		COC		- 0		- 0

		1.1.1.3		§Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c		HNK		4.33		0.15

		1.1.2		§Êt trång c©y l©u n¨m		CLN		47.14		1.61

		1.2		§Êt l©m nghiÖp		LNP		- 0		- 0

		1.2.1		§Êt rõng s¶n xuÊt		RSX		- 0		- 0

		1.2.1.1		§Êt cã rõng tù nhiªn s¶n xuÊt		RSN		- 0		- 0

		1.2.1.2		§Êt cã rõng trång s¶n xuÊt		RST		- 0		- 0

		1.2.1.3		§Êt khoanh nu«i phôc håi rõng s¶n xuÊt		RSK		- 0		- 0

		1.2.1.4		§Êt trång rõng s¶n xuÊt		RSM		- 0		- 0

		1.2.2		§Êt rõng phßng hé		RPH		- 0		- 0

		1.2.2.1		§Êt cã rõng tù nhiªn phßng hé		RPN		- 0		- 0

		1.2.2.2		§Êt cã rõng trång phßng hé		RPT		- 0		- 0

		1.2.2.3		§Êt khoanh nu«i phôc håi rõng phßng hé		RPK		- 0		- 0

		1.2.2.4		§Êt trång rõng phßng hé		RPM		- 0		- 0

		1.2.3		§Êt rõng ®Æc dông		RDD		- 0		- 0

		1.2.3.1		§Êt cã rõng tù nhiªn ®Æc dông		RDN		- 0		- 0

		1.2.3.2		§Êt cã rõng trång ®Æc dông		RDT		- 0		- 0

		1.2.3.3		§Êt khoanh nu«i phôc håi rõng ®Æc dông		RDK		- 0		- 0

		1.2.3.4		§Êt trång rõng ®Æc dông		RDM		- 0		- 0

		1.3		§Êt nu«i  trång thuû s¶n		NTS		19.03		0.65

		1.4		§Êt lµm muèi		LMU		- 0		- 0

		1.5		§Êt n«ng nghiÖp kh¸c		NKH		- 0		- 0

		2		®Êt phi n«ng nghiÖp		PNN		281.40		9.58

		2.1		§Êt ë		OTC		94.90		3.23

		2.1.1		§Êt ë t¹i n«ng th«n		ONT		94.90		3.23

		2.1.2		§Êt ë t¹i ®« thÞ		ODT		- 0		- 0

		2.2		§Êt chuyªn dïng		CDG		186.50		6.35

		2.2.1		§Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp		CTS		0.84		0.03

		2.2.2		§Êt quèc phßng		CQP		2.80		0.10

		2.2.3		§Êt an ninh		CAN		- 0		- 0

		2.2.4		§Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp		CSK		0.63		0.02

		2.2.4.1		§Êt khu c«ng nghiÖp		SKK		- 0		- 0

		2.2.4.2		§Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh		SKC		0.63		0.02

		2.2.4.3		§Êt cho hoạt động kho¸ng s¶n		SKS		- 0		- 0

		2.2.4.4		§Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gốm sứ		SKX		- 0		- 0

		2.2.5		§Êt cã môc ®Ých c«ng céng		CCC		182.23		6.21

		2.2.5.1		§Êt giao th«ng		DGT		38.22		1.30

		2.2.5.2		§Êt thuû lîi		DTL		136.55		4.65

		2.2.5.3		§Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng		DNL		- 0		- 0

		2.2.5.4		§Êt c«ng tr×nh b­u chÝnh viÔn th«ng		DBV		0.03		0.00

		2.2.5.5		§Êt c¬ së v¨n hãa		DVH		- 0		- 0

		2.2.5.6		§Êt c¬ së y tÕ		DYT		4.95		0.17

		2.2.5.7		§Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o		DGD		2.48		0.08

		2.2.5.8		§Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao		DTT		- 0		- 0

		2.2.5.9		§Êt c¬ së nghiªn cøu khoa häc		DKH		- 0		- 0

		2.2.5.10		§Êt c¬ së dÞch vô vÒ x· héi		DXH		- 0		- 0

		2.2.5.11		§Êt chî		DCH		- 0		- 0

		2.2.5.12		§Êt cã di tÝch, danh th¾ng		LDT		- 0		- 0

		2.2.5.13		§Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i		RAC		- 0		- 0

		2.3		§Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng		TTN		- 0		- 0

		2.4		§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa		NTD		- 0		- 0

		2.5		§Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng		SMN		- 0		- 0

		2.6		§Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c		PNK		- 0		- 0

		3		®Êt ch­a sö dông		CSD		- 0		- 0

		3.1		§Êt b»ng ch­a sö dông		BCS		- 0		- 0

		3.2		§Êt ®åi nói ch­a sö dông		DCS		- 0		- 0

		3.3		Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y		NCS		- 0		- 0



PCN:

PCN:

PCN:
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		Phụ lục 4: Biểu lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		STT		Ký hiệu biểu		Tên biểu

		1		Biểu 01/CX		Hiện trạng sử dụng đất cấp xã năm…

		2		Biểu 02/CX		Quy hoạch sử dụng đất cấp xã năm…

		3		Biểu 03/CX		Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch cấp xã

		4		Biểu 04/CX		Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch cấp xã

		5		Biểu 05/CX		Phân kỳ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch cấp xã

		6		Biểu 06/CX		Phân kỳ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất cấp xã

		7		Biểu 07/CX		Phân kỳ quy hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch cấp xã

		8		Biểu 08/CX		Kế hoạch sử dụng đất phân theo từng năm cấp xã

		9		Biểu 09/CX		Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất cấp xã

		10		Biểu 10/CX		Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cấp xã

		11		Biểu 11/CX		Danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp xã
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		Biểu 01/CX

		HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ NĂM…

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Diện tích
(ha)		Cơ cấu
(%)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)

				TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN				2,936.00		100.00

		1		Đất nông nghiệp		NNP		2,654.60		90.42

		1.1		Đất lúa nước		DLN		2,584.10		88.01

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		4.33		0.15

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		47.14		1.61

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS		19.03		0.65

		1.9		Đất làm muối		LMU		0.00		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH		0.00		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		281.40		9.58

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.84		0.03

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		2.80		0.10

		2.3		Đất an ninh		CAN		0.00		0.00

		2.4		Đất khu công nghiệp		SKK		0.00		0.00

		2.5		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKC		0.63		0.02

		2.6		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKX		0.00		0.00

		2.7		Đất cho hoạt động khoáng sản		SKS		0.00		0.00

		2.8		Đất di tích danh thắng		DDT		0.00		0.00

		2.9		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		DRA		0.00		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN		0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		0.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN				0.00

		2.13		Đất sông, suối		SON		0.00		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT		182.23		6.21

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK		0.00		0.00

		3		Đất chưa sử dụng		DCS		0.00		0.00

		4		Đất đô thị		DTD				0.00

		5		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT				0.00

		6		Đất khu du lịch		DDL				0.00

		7		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		277.97		9.47
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		Biểu 02/CX

		QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ ĐẾN NĂM 2020

										Đơn vị tính: ha

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Cấp trên phân bổ		Cấp xã xác định		Tổng số

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)=(4)+(5)

				TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN						2,936.00		2,936.00

		1		Đất nông nghiệp		NNP				2,654.60		2,654.60

		1.1		Đất lúa nước		DLN				2,584.10		2,584.10

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN				0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK				4.33		4.33

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN				47.14		47.14

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH				0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD				0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX				0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS				19.03		19.03

		1.9		Đất làm muối		LMU				0.00		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH				0.00		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN				281.40		281.40

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS				0.84		0.84

		2.2		Đất quốc phòng		CQP				2.80		2.80

		2.3		Đất an ninh		CAN				0.00		0.00

		2.4		Đất khu công nghiệp		SKK				0.00		0.00

		2.5		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKC				0.63		0.63

		2.6		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKX				0.00		0.00

		2.7		Đất cho hoạt động khoáng sản		SKS				0.00		0.00

		2.8		Đất di tích danh thắng		DDT				0.00		0.00

		2.9		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		DRA				0.00		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN				0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD				0.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN						0.00

		2.13		Đất sông, suối		SON				0.00		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT				182.23		182.23

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK				0.00		0.00

		3		Đất chưa sử dụng		DCS				0.00		0.00

		4		Đất đô thị		DTD						0.00

		5		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT						0.00

		6		Đất khu du lịch		DDL						0.00

		7		Đất khu dân cư nông thôn		DNT				277.97		277.97
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		Biểu 03/CX

		DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH CẤP XÃ

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Diện tích
(ha)

		(1)		(2)		(3)		(4)

		1		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp		NNP/PNN		0.00

		1.1		Đất lúa nước		DLN/PNN		0.00

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN/PNN		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK/PNN		0.00

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN/PNN		0.00

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH/PNN		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD/PNN		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX/PNN		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS/PNN		0.00

		1.9		Đất làm muối		LMU/PNN

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NNK/PNN		0.00

		2		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

		2.1		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm		LUC/CLN		0.00

		2.2		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp		LUC/LNP		0.00

		2.3		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản		LUC/NTS		0.00

		2.4		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00

		2.5		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00

		2.6		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00

				Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
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		Biểu 04/CX

		DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH CẤP XÃ

		STT		Mục đích sử dụng		Mã		Diện tích
(ha)

		(1)		(2)		(3)		(4)

		1		Đất nông nghiệp		NNP

		1.1		Đất lúa nước		DLN		0.00

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		0.00

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		0.00

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS		0.00

		1.9		Đất làm muối		LMU

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		0.00

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.00

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		0.00

		2.3		Đất an ninh		CAN		0.00

		2.4		Đất khu công nghiệp		SKK		0.00

		2.5		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKC		0.00

		2.6		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKX		0.00

		2.7		Đất cho hoạt động khoáng sản		SKS		0.00

		2.8		Đất di tích danh thắng		DDT		0.00

		2.9		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		DRA		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN

		2.13		Đất sông, suối		SON		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT		0.00

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK		0.00

		3		Đất đô thị		DTD

		4		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT

		5		Đất khu du lịch		DDL

		6		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		0.00
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		Biểu 05/CX

		PHÂN KỲ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH CẤP XÃ

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Hiện trạng				Các kỳ kế hoạch

												Kỳ đầu, đến năm 2015				Kỳ cuối, đến năm 2020

								Diện tích
(ha)		Cơ cấu
(%)		Diện tích
(ha)		Cơ cấu
(%)		Diện tích
(ha)		Cơ cấu
(%)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)

				TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN				2,936.00		100.00		2,936.00		100.00		2,936.00		100.00

		1		Đất nông nghiệp		NNP		2,654.60		90.42		2,654.60		90.42		2,654.60		90.42

		1.1		Đất lúa nước		DLN		2,584.10		88.01		2,584.10		88.01		2,584.10		88.01

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		4.33		0.15		4.33		0.15		4.33		0.15

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		47.14		1.61		47.14		1.61		47.14		1.61

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS		19.03		0.65		19.03		0.65		19.03		0.65

		1.9		Đất làm muối		LMU

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		281.40		9.58		281.40		9.58		281.40		9.58

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.84		0.03		0.84		0.03		0.84		0.03

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		2.80		0.10		2.80		0.10		2.80		0.10

		2.3		Đất an ninh		CAN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Đất khu công nghiệp		SKK		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKC		0.63		0.02		0.63		0.02		0.63		0.02

		2.6		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKX		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.7		Đất cho hoạt động khoáng sản		SKS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.8		Đất di tích danh thắng		DDT		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.9		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		DRA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN

		2.13		Đất sông, suối		SON		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT		182.23		6.21		182.23		6.21		182.23		6.21

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3		Đất chưa sử dụng		DCS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		Đất đô thị		DTD				0.00				0.00				0.00

		5		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT				0.00				0.00				0.00

		6		Đất khu du lịch		DDL				0.00				0.00				0.00

		7		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		277.97		9.47		277.97		9.47		277.97		9.47





X9

		Biểu 06/CX

		PHÂN KỲ QUY HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

										Đơn vị tính: ha

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Cả thời kỳ		Phân theo kỳ

										Kỳ đầu		Kỳ cuối

		1		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp		NNP/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.1		Đất lúa nước		DLN/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS/PNN		0.00		0.00		0.00

		1.9		Đất làm muối		LMU/PNN		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NNK/PNN		0.00		0.00		0.00

		2		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

		2.1		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm		LUC/CLN		0.00		0.00		0.00

		2.2		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp		LUC/LNP		0.00		0.00		0.00

		2.3		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản		LUC/NTS		0.00		0.00		0.00

		2.4		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00		0.00		0.00

		2.5		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00		0.00		0.00

		2.6		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00		0.00		0.00

				Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
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		Biểu 07/CX

		PHÂN KỲ QUY HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG CẤP XÃ

										Đơn vị tính: ha

		STT		Mục đích sử dụng		Mã		Cả thời kỳ		Phân theo kỳ

										Kỳ đầu		Kỳ cuối

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1		Đất nông nghiệp		NNP

		1.1		Đất lúa nước		DLN		0.00		0.00		0.00

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN		0.00		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		0.00		0.00		0.00

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		0.00		0.00		0.00

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		0.00		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD		0.00		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX		0.00		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS		0.00		0.00		0.00

		1.9		Đất làm muối		LMU		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH		0.00		0.00		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		0.00		0.00		0.00

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.00		0.00		0.00

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		0.00		0.00		0.00

		2.3		Đất an ninh		CAN		0.00		0.00		0.00

		2.4		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		SKK		0.00		0.00		0.00

		2.5		Đất khu công nghiệp		SKC		0.00		0.00		0.00

		2.6		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKX		0.00		0.00		0.00

		2.7		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKS		0.00		0.00		0.00

		2.8		Đất cho hoạt động khoáng sản		DDT		0.00		0.00		0.00

		2.9		Đất di tích danh thắng		DRA		0.00		0.00		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN		0.00		0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		0.00		0.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN		0.00

		2.13		Đất sông, suối		SON		0.00		0.00		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT		0.00		0.00		0.00

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK		0.00		0.00		0.00

		3		Đất đô thị		DTD		0.00

		4		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT		0.00

		5		Đất khu du lịch		DDL		0.00

		6		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		0.00		0.00		0.00





X11

		Biểu 08/CX

		KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÂN THEO TỪNG NĂM CẤP XÃ

														Đơn vị tính: ha

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Diện tích năm hiện trạng		Diện tích đến các năm

										Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)

				TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN				2,936.00		2,936.00		2,936.00		2,936.00		2,936.00		2,936.00

		1		Đất nông nghiệp		NNP		2,654.60		2,654.60		2,654.60		2,654.60		2,654.60		2,654.60

		1.1		Đất lúa nước		DLN		2,584.10		2,584.10		2,584.10		2,584.10		2,584.10		2,584.10

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		4.33		4.33		4.33		4.33		4.33		4.33

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		47.14		47.14		47.14		47.14		47.14		47.14

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS		19.03		19.03		19.03		19.03		19.03		19.03

		1.9		Đất làm muối		LMU		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		281.40		281.40		281.40		281.40		281.40		281.40

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80

		2.3		Đất an ninh		CAN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		DRA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Đất khu công nghiệp		SKK		0.63		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKC		0.00		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63

		2.7		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKX		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.8		Đất cho hoạt động khoáng sản		SKS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.9		Đất di tích danh thắng		DDT		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN		0.00

		2.13		Đất sông, suối		SON		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT		182.23		182.23		182.23		182.23		182.23		182.23

		3		Đất chưa sử dụng		DCS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4		Đất đô thị		DTD		0.00

		5		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT		0.00

		6		Đất khu du lịch		DDL		0.00

		7		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		277.97		277.97		277.97		277.97		277.97		277.97
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		Biểu 09/CX

		KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

														Đơn vị tính: ha

		STT		Chỉ tiêu		Mã		Diện tích		Phân theo các năm

										Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)

		1		Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp		NNP/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.1		Đất lúa nước		LUC/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.2		Đất trồng lúa nương		CLN/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		RPH/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		RDDPNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RSX/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		NTS/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.9		Đất làm muối		LMU/PNN		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NNK/PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2		Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp				0.00

		2.1		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm		LUC/CLN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp		LUC/LNP		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản		LUC/NTS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				Ghi chú: (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
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		Biểu 10/CX

		KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG CẤP XÃ

												Đơn vị tính: ha

		STT		Mục đích sử dụng		Mã		Diện tích		Phân theo các năm

										Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)

		1		Đất nông nghiệp		NNP

		1.1		Đất lúa nước		DLN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.2		Đất trồng lúa nương		LUN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.3		Đất trồng cây hàng năm còn lại		HNK		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.4		Đất trồng cây lâu năm		CLN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.5		Đất rừng phòng hộ		RPH		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.6		Đất rừng đặc dụng		RDD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.7		Đất rừng sản xuất		RSX		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.8		Đất nuôi trồng thuỷ sản		NTS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.9		Đất làm muối		LMU		0.00

		1.10		Đất nông nghiệp khác		NKH		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2		Đất phi nông nghiệp		PNN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.1		Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp		CTS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.2		Đất quốc phòng		CQP		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.3		Đất an ninh		CAN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.4		Đất xử lý, chôn lấp chất thải		SKK		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.5		Đất khu công nghiệp		SKC		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.6		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		SKX		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.7		Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ		SKS		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.8		Đất cho hoạt động khoáng sản		DDT		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.9		Đất di tích danh thắng		DRA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.10		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		TTN		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.11		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		NTD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.12		Đất có mặt nước chuyên dùng		SMN		0.00

		2.13		Đất sông, suối		SON		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.14		Đất phát triển hạ tầng		DHT		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.15		Đất phi nông nghiệp khác		PNK		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3		Đất đô thị		DTD		0.00

		4		Đất khu bảo tồn thiên nhiên		DBT		0.00

		5		Đất khu du lịch		DDL		0.00

		6		Đất khu dân cư nông thôn		DNT		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





		Biểu 11/CX

		DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

		STT		HẠNG MỤC		DIỆN TÍCH
(ha)		ĐỊA ĐIỂM		GHI CHÚ

		I		Công trình cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện đã xác định trên địa bàn xã

		I.1		Công trình cấp quốc gia đã xác định trên địa bàn xã

		1

		2

		3

		4

		...

		I.2		Công trình cấp tỉnh đã xác định trên địa bàn xã

		1

		2

		3

		...

		I.3		Công trình cấp huyện đã xác định trên địa bàn xã

		1

		2

		3

		4

		...

		II		Các công trình, dự án quan trọng cấp xã

		II.1		Các công trình, dự án cấp xã đã xác định

		1

		2

		3

		4

		...

		II.2		Các công trình, dự án khác

		1

		2

		3

		...





		





		






